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PHẢN A. CÂU HO 


Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, véc tơ liên quan đến hệ trục tọa dô OXYZ 


Câu 1. (Mã đẻ 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz , cho hai điểm 4(I;1;—2) và B(2;2;1). 
Vecto AB có tọa độ là 

A. (-1;-1;-3) B. (3;1;1) GEES) D. (3:3:—1) 
Câu 2. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M (3;1;—1) trên 
trục Oy có tọa độ là 

A. (3;0;—1). B. (0;1;0). C. (3;0;0). D. (0;0;—1). 
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Câu 3. (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(2;—4;3) và B(2;2;7) ; 
Trung điểm của đoạn thăng 4 có tọa độ là 

A. (4:—2;10) B. (1;3;2) L (2;6;4) D. (2;-1;5) 
Câu 4. (ÐÈ THAM KHẢO BGD&ÐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm 
A(3:-4;0) : B(-1:1;3) : ESO, Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho AD = BC. 

A. D(6;0;0), D(12;0;0) B. D(0;0;0), D(6;0;0) 

C. D(-2;1;0), D(-4;0;0) D 0(0;0;0), D(—6;0;0) 
Câu 5. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;1;—1) 
và B(2;3;2). Vectơ AB 
có tọa độ là 

A. (1; 2; 3) B. (—1;—2; 3) C. (3;5;1) D. (3;4;1) 
Câu 6. (Mã 103 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M (2;1;—1) trên 
trục Oy có tọa độ là 

A. (0:0;—1). B. (2:0:—1). C. (0;1;0). D. (2;0;0). 
Câu 7. (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ og độ Oxyz , cho điểm 4(2;2;1). 
Tính độ dài đoạn thắng Ó4. 

A. OA=45 B. Ø4=5 C. O4=3 D. Ø4=9 
Câu 8. (Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M (3;—];1) trên trục 
Oz có tọa độ là 

A. (3;-1:0). B. (0;0;1). C. (0—1;0). D (3;0;0). 
Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm 4(3;-2;3) và 8(—1;2;5). Tìm tọa độ trung điểm 
1 của đoạn thăng 4. 

A. I(1;0;4). B. I(2;0;8). $A I(2;-2;-1). D. I(-2;2;1). 
Câu 10. (Mã đề 101 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M (2;1;—1) 
trên trục Oz có tọa độ là 

A. (2;0;0). B. (0:1;0). C. (2;1;0). D. (0;0;—1). 
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(—2;3; 1) và B(5; 6; 2) . Đường thăng AB cắt 
mặt phăng (Oxz) tại điểm M . Tính ti số 


de Ee aM ganl D. L 
BM BM BM 3 2 


B 
Câu 12. (ĐẺ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Trong không gian Oxyz , cho điểm 4(3;-l;1). Hình chiếu 


SIS 


vuông góc của điểm 4 trên mặt phăng ( Oyz) là điểm 
A. M(3:0;0) B. W(0;—1;1) C. P(0;—1;0) D. Ó@(0;0;1) 
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Câu 13. (KSCL THPT NGUYEN KHUNEN LAN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa 
độ Oxyz , cho ba vecto d) 2;3);b (2; 2;—1);:¿(4:0:—4) . Tọa độ của vecto d =đ—b+2£ là 

A. đ(-7;0;-4) B. đ(-7;0;4) C. đ(7;0;-4) D. đ(7;0;4) 
Câu 14. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LAN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho vectơ 
ä =(2:-2;-4). b= (1:—1:1). Mệnh dë nào dưới đây sai? 

A.ä+b=(3;-3;-3) B. ä vàb cùng phương 

c. Jö|=v3 D.đ15 
Câu 15. (THPT BA ĐÌNH NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian Oxyz , cho hai điểm 4(0;1;—1 ), 
B(2:3;2). Vecto AB có toa độ là 

A. (2:23). B. (1;2;3). C (3;5;1). D. (3;4;1). 
Câu 16. (THPT CÂM GIÀNG 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm 
A(3; —2;3) và B(-1;2;5) . Tìm tọa độ trung điểm 7 của đoạn thắng AB la: 

A. 7(-2;2:1). B. I(1;0;4). BA I(2;0;8). D. I(2;-2;,-1). 
Câu 17. (THPT GIA LỘC HÁI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian Oxyz cho 
ā=(2;3;2) và b =(I;I;—1). Vecto Ah có tọa độ là 

A. (3;4;1). B. (-1;-2;3). C. (3;5;1). D. (1;2;3). 
Câu 18. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HUNG YÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ 
trục tọa độ Oxyz , cho đä = (2;-3;3), b =(0;2;—1), £=(3;—1;5). Tìm tọa độ của vectơ i = 2ā+3b-2č. 

A. (10;-2;13). B. (-2;2;-7). C. (-2;-2;7). D. (-2;2;7). 
Câu 19. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HUNG YÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ 
tọa độ Oxyz , cho A(1;3;2), 8(3;—1;4). Tìm tọa độ trung điểm I của AB. 

A. 1(2:-4;2). B. /(4;2;6). C. 7(—2;-1;-3). D. I(2;1;3). 
Câu 20. (THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÅN 01) Trong không gian với hệ trục 
Oxyz cho ba điểm 4(—1;2;—3), B (1;0;2), C(x; y;—2) thăng hàng. Khi đó x+ y bằng 


II 11 
A. x+y=I. B. x+y =17. Safer? Danz, 


Câu 21. (THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian với hệ trục 
tọa độ Oxyz , cho đ= —i+ 2j -3k . Tọa độ của vectơ d là 
A. (-1;2;-3). B. (2;-3;-1): C. (2;-1;-3). D. (-3;2;-1). 


Câu 22. (ĐẺ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Trong không gian cho hệ trục toa độ Oxyz , cho ba điểm 
A(1:-2;3), 8(—1;2;5), C(0;0;1). Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC. 

A. 0(0;0;3). B. đ(0;0;9). C. G(-1;0;3). D. đ(0;0;1). 
Câu 23. (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho a =(2;—3;3) 
, b=(0;2;-1), c=(3;—1;5) . Tìm tọa độ của vectơ u = 2a +3b-2c . 
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A. (10;—2;13). B. (-2:2;:-7). C. (-2:-2;7). D. (-2;2;7). 
Câu 24. (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho 4(1;3;2) 
, B(3;—1;4). Tìm tọa độ trung điểm 7 của 4B. 

A. 1(2;-4;2). B. /(4;2;6). C. I(-2;-1;3). D. Hat, 
Câu 25. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , cho hai 
điểm A(-1:5;2) và B(3;—3;2) . Tọa độ trung điểm M của đoạn thắng AB là 

A. M (1;1;2) B. M (2;2;4) C. (2:-4;0) D. M(4:—8;0) 
Câu 26. (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai 
vecto x= (2;1;-3) và y= (1;0;—1). Tìm tọa độ của vectoa =x+2y. 

A. a=(4:1;-1). B. a =(3;1;—4). C. z=(0;1;-1). D. a=(4;1;-5). 
Câu 27. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - HAT DUONG - 2018 2019) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 
A(2:-4:3) và B(2;2;7). Trung điểm của đoạn thắng AB có tọa độ là 

A. (1;3;2). B. (2;-1;5). C. (2;-1;-5). D. (2;6;4). 
Câu 28. (THPT CÙ HUY CAN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các 
điểm A(I;0:3)., 8(2:3;—4)., C(—3:1;2). Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. 

A. D(-4;—2;9). B. D(-4;,2;9). C. D(4;—2;9). D D(4;2;—9). 
Câu 29. (THPT CÙ HUY CAN NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam 
giác ABC với A(1;3;4), 8(2:—1;0),C(3;1;2). Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là 

2 
A. G(2;1;2). B. G(6;3;6). C. oiaëcl D G(2;-1;2). 


Câu 30. (CHUYÊN LÊ QUY DON ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz cho tam giác ABC biết 4(5;-2;0), 8(—2;3;:0), C(0;2;3). Trọng tâm G của tam giác ABC có tọa 
độ: 

A. (12:1). B. (2;0;—1). C. (1;1;1). D. (1;1;-2). 
Câu 31. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LÀN 2) Trong không gian Oxyz , cho 4(2;-1;0) 
và B(1:1;-3) . Vectơ AB có tọa độ là 

A. (3:0;-3). B. (—1;2;-3). C. (-1;-2;3). D. (1;-2;3). 
Câu 32. (THPT - YÊN ÐINH THANH HÓA 2018 2019- LÀN 2) Trong không gian Oxyz , cho ba điêm 
A(1;0;0), B(1;1;0),C(0;1;1). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD (theo thứ tự các đỉnh) là hình bình 
hành? 

A. D(2;0;0). B. D(1;1;1). C. D(0;0;1). D D(0;2;1). 
Câu 33. (SỞ GD&ÐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz cho A(2;-2;1), B(1;-1;3). Tọa 


độ vecto AB là: 
A. (-1:1;2).. B. (-3;3;-4).. C. (3;-3;4).. D. (1;-1;—-2) 
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Câu 34. (CHUYÊN LƯƠNG THẺ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian với hệ 
tọa độ Oxyz , điểm nào sau đây nằm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz)? 

A. M (3;4;0). B. P(-2;0;3). C. @(2;0;0). D. N(0;4;—1). 
Câu 35. (CHUYÊN LƯƠNG THÉ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÂN 01) Trong không gian Oxyz 
VỚI i, H: lần lượt là các vecto đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz. Tính tọa độ của vecto i+ j E 

A. i+ j-k=(-1;-1;1). B. i+j-k=(-1;1;1). C. i+j-k=(l;;-1). D.7+7—-E=(;-1Ð. 
Câu 36. (CHUYÊN HA LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho 
M (4:5:6). Hình chiếu của M xuống mặt phẳng (Oyz) là MI. Xác định tọa độ Mi. 

A. M'(4;5;0). B. Miel, C. M'(4;0;0). D. M'(0;5;6). 
Câu 37. (CHUYÊN HA LONG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho 
điểm M (x; y;z). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Néu Ä'đối xứng với M qua mặt phẳng (Oxz) thì M'(x:y:—z). 

B. Nếu M⁄ đối xứng với M qua Oy thì M'(x;y;—z). 

C. Nếu Ä⁄' đối xứng với M qua mặt phẳng (Oxy) thì M'(x;y;-z). 

D. Nếu M đối xứng với M qua gốc tọa độ Othì M'(2x;2y;0). 
Câu 38. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz giả 
sử „=2+3j—k, khi đó tọa độ véc tơ u là 

A. (-2;3;1). B. (2;3;-1). C. (2;-3;-1). D. (2;3;1). 
Câu 39. (THPT CHUYÊN SƠN LA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm 
M(I:—2:2) và N(1;0;4). Toa độ trung điểm của đoạn thắng MN là: 

A. (1;-1;3). B. (0;2;2). C. (2;:—2;6). D. (1;0;3). 
Câu 40. (THPT LÊ QUÝ DON ĐÀ NẴNG NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho đ =(1;2;1) và 
b= (-1;3;0). Vecto đ 29 + có tọa độ là 

A. (17,2). B. (1,52). C. (3;7;2). D. (1;7;3). 
Câu 41. (KTNL GV BẮC GIANG NĂM 2018-2019) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho hai điểm 
A(-3;4) và BIS pl, Trung điểm của đoạn thắng AB có tọa độ là 

A (5). B. (41). C. (5;1). D. (8;2). 
Câu 42. (KTNL GV BẮC GIANG NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai vectơ 
a= 21:22) và vectơ b= (I:0;2). Tìm tọa độ vectơ e là tích có hướng của a và b. 

A.c=(2;6-—1). B. c=(4;6;-1). C.c=(4-6-1). D.c=(2;-6-1). 
Câu 43. (KTNL GV THUẬN THÀNH 2 BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với trục hệ tọa độ 
Oxyz , cho a=-i+ 2j —3k. Tọa độ của vectơ ø là: 

A. a(-1;2;—3). B. 2(2;-3;-—1). C 2(—3;2;—1). D z(2;—1;-3). 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 5 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





Câu 44. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian 
Oxyz , cho hai điểm 4(2;-4;3) và 8(2;2;9). Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là 

A. (0:3;3). B. (4:~2;12). C. (2:—16). D. EE 
Câu 45. (SỞ GD&ÐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
A(I;-3;1), 8(3;0;—2). Tính độ dài AB . 

A.26. B. 22. C V25. D. 422. 
Câu 46. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , cho hai 
điểm A(-1;5;2) và 8(3;—3;2). Tọa độ trung điểm M của đoạn thắng AR là 

A. M (1;1;2) B. M (2;2;4) C. M (2;-4;0) D. M(4;—8;0) 
Câu 47. (ĐỀ HỌC SINH GIỎI TÍNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , 
cho các vectơ a = (2:m—1;3),Ð =(3;-2n). Tìm m,n để các vectơ a,b cùng hướng. 

3 

GER D m=4;n=-—3. C. m=l;n=0. Dau 
Câu 48. (THPT NGHĨA HUNG NÐ- GK2 - 2018 - 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm 
A(-1;5;3) và M (2;1;—2). Tọa độ điểm B biết M là trung điểm của AB là 

A. B T . B. B(—4;9;8). 

SE ?, 

C. 8(5;3;-7). D B(5;-3;~—7). 
Câu 49. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa 
độ Oxyz , cho ba điêm 4(1;2;—I), 8(2;-1;3) và C(-3;5;1). Tìm tọa độ điêm D sao cho tứ giác ABCD là 
hình bình hành. 

A. D(-2;8;—3) B. D(-4;§;—5) C. D(-2;2;5) D D(-4;8;-3) 
Câu 50. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÊN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz , cho 2 điểm B(1; 2; Al , EES 4; -2) Nếu điểm E thỏa nãm đăng thức CE =2EB thì tọa độ điểm E 


là: 
A. ca. B. D e KS ET D. Wat 
3 3 3 3 3 3 


Câu 51. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÄN 05 NĂM 2018-2019) Trong măt phăng vói hê tọa đô 
Oxyz , Tam giác ABC với A(1;-3;3); B(2;—4;5), C(a:-2:b) nhận điểm G(1;c;3) làm trọng tâm của nó 
thì giá trị của tổng a+b+c bằng. 
A. =5 B. 3 C1 D. -2 
Câu 52. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz, cho ba điểm A(2;-1;5),.B(5;—5;7), M (x; y;1). Với giá trị nào của x,y thì ARM thắng hàng. 
A.x=4:y=7 H.x=-4:y=-7 C.x=4;y=-7 D.x=-4;y=7 
Câu 53. (KTNL GIA BÌNH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác 45C 
với A(l;2;-3), B(2;5;7), C(-3:1;4). Điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành là 
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A. D(6;6;0) B. dai C. D(0;8;8) D D(-4;-2;—6) 


Câu 54. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian Oxyz , tọa độ 
điểm đối xứng của Ä⁄ (1:2:3) qua mặt phẳng (Oyz) là 

A. (0;2;3). B. (_1;-2;-3). C. (-1;2;3). D. (1;2;-3). 
Câu 55. (THPT LƯƠNG THÉ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Cho tam giác ABC có A(1;-2;0) 
, 8(2:1;-2), C(0:3;4). Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành. 

A. (1;0;—6). B. (1;6;2). C. (-1;0;6). D. (1;6;-2). 
Câu 56. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , cho hai 
điểm A(3:1;—2), B(2:-3:5). Điểm M thuộc đoạn AB sao cho MA =2MB , tọa độ điểm M là 


A. (7-55), B. (4;5;—9). C. (ai) D. (1;-7;12). 


Câu 57. (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 
hai điểm 4(0;1;-2) và B(3;—1;1) . Tìm tọa độ điểm M sao cho AM =34. 

A. M(9;—5;7). B. M (9;5;7). 

C. M (-9;5;-7). D. M (9;-5;-5). 

Câu 58. (THPT QUYNH LƯU 3 NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 
A(2:-2;1) : B(0;1;2). Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm 4, B, M thẳng hàng là 
A. M (4;-5;0). B. 1⁄(2;-3;0). C. M (0;0;1). D. M (4;5;0). 

Câu 59. (THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH - 2018 - 2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các 

véc to u = 2i—2j +k, v= (m;2:m +1) với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá tri của m để d = DE 

A. 0. B. 1. SEH D. 3. 
Câu 60. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 
hai điểm EI 2;—1), 4B = (1;3;1) thì tọa độ của điểm B là: 

A. B(2;5;0). B. B(0;-1;-2). C. B(0;1;2). D. B(-2;-5;0) 
Câu 61. (CHUYÊN ÐHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 
hình hộp 4BCD.A'B'C'D' có 4(0;0;0), 8(a;0;0); D(0;2a;0), 4/(0;0;24) với a0. Độ dài đoạn thắng 
AC' là 

A. lai. B. 2|a|. C. 3|a|. D. SH: 


Câu 62. (CHUYÊN KHTN LÀN 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , cho 4(—3;1;2), tọa độ điểm 
A' đối xứng với điểm 4 qua trục Oy là 

A. (3;-1;-2). B. (3;-1;2). C. (3;1;-2). D. (-3;-1;2). 
Câu 63. Trong không gian Oxyz , cho ba điểm 4(3;1;0), B(0;—1;0), C(0;0;—6). Nếu tam giác A'B'C' có 
các đỉnh thỏa mãn hệ thức A'A + 8'8+ CC =0 thì tam giác A'B'C' có tọa độ trọng tâm là 
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A. (3;-2;0). B. (2;-3;0). C. (1;0;-2). D. (3;-2;1). 
Câu 64. (ĐỀ THI CÔNG BẰNG KHTN LÀN 02 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , cho hình bình 
hành ABCD. Biết A =(1:0;1), 8=(2;1;2)và D =(1:—1;1). Tọa độ điểm C là 

A. (2:0;2). B. (2;2;2). C (2;-2;2). D. (0;—2;0). 
Câu 65. (SỞ GD&ÐT PHÚ THỌ NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai 
điểm At 2;—2) và adi t d Biết /(a; b; c) là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác OAB . Giá trị 
a—b+c bằng 

A.] B.3 C. 2 D. 0 
Câu 66. (CHUYÊN ÐHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian tọa độ Oxyz, cho 
A(2;0;0), B (0;2;0),C(0;0;2). Có tất cả bao nhiêu điểm M trong không gian thỏa mãn M không trùng với 
các điểm A,B,C và AMB = BMC = CMA =90°? 

A. 0. B. 1. CS D. 3. 





Dạng 2. Tích vô hướng, tích có hướng và ứng dụng 
Dạng 2.1 Tích vô hướng và ứng dụng 


Câu 67. (MĐ 105 BGD&ĐDT NĂM 2017) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai vectơ 
a=(2;1;0) và b=(-1;0;-2) . Tính cos(z,b). 


A. alala B. cos(a, 5)=-2 Ka elei D. cos(a,5)=2 


Câu 68. (MÐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm M (2:3;:— 1) : 
N (-1;1;1) và P(1;z—1;2). Tìm m để tam giác MNP vuông tại N. 

A. m=2 B. m=—6 C m=0 D. m=—4 
Câu 69. (THPT LÊ VĂN THỊNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trên mặt phẳng toạ độ Oxy , cho tam giác 
ABC biết A(I;3)., 8(—2;-2). C(3;1). Tính cosin góc 4 của tam giác. 


A. ` B. "nan Vu `. D. cos4= 


1 
I7 I7 I7 A7 

Câu 70. (THPT QUỲNH LƯU 3 NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz , góc giữa hai vectơ 
i và w =(—v3; 0; 1} là 

A. 120°. B. 60°. C. 150°. D. 30°. 
Câu 71. (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz, cho 
a=(-3:4;0), b =(5;0;12). Côsin của góc giữa a và b bằng 

E DE eS TI 

Câu 72. (CHUYÊN ÐHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian tọa độ Oxyz góc giữa hai 
vectơ i và u =(—3;0:1) là 

A. 120°. B. 30°. C. 60°. D. 150°. 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 8 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 
Câu 73. (CHUYÊN NGUYÊN TẤT THÀNH YÊN DAT LAN 01 NĂM 2018-2019) Trong không gian với 


hệ tọa độ Oxz , cho vectơ  =(3;0;1) và v=(2;1;0). Tính tích vô hướng u.v . 

A. uv=8. B. uv=6. C. uv=0. D. uv=—6. 
Câu 74. (CHUYÊN HUNG YÊN NĂM 2018-2019 LÀN 03) Trong không gian toa đô Oxyz , goc giữa hai 
vectơ i va u =(-43;0;1) la 

A. 30°. B. 120°. C. 60°. D. 150°. 
Câu 75. (CHUYÊN TRÄN PHÚ HAT PHÒNG NĂM 2018-2019 LAN 02) Trong không gian Oxyz, cho ba 
điêm A(—1;—2;3) B(0;3;1), C(4;2;2). Cosin của góc BAC là 

9 9 9 9 

RT B. SS C. ES Be 
Câu 76. (THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH - 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz cho các điểm 
A(5:1:5); B(4:3;2); C(-3;—2;1). Điểm I(a;b;c) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 48C. Tính 
a+2b+ec? 

A. 1. B. 3. C. 6. D -9. 
Câu 77. (THPT NGÔ SĨ LIÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz , cho tam giác ABC có 4(I;0;0), 8(0;0;1), C(2;1;1). Diện tích của tam giác ABC bằng: 
Câu 78. (ĐỀ HỌC SINH GIỎI TỈNH BẮC NINH NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oo. 
cho véc tơ u = (I1:-2). v= (1;0;m). Tìm tất cả giá trị của m để góc giữa , V bằng 45°. 

A. m=2. B.m=2+6. C. m=2—6. D m=2+6. 
Dạng 2.2 Tích có hướng và ứng dụng 





Câu 79. (ĐỀ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong hệ trục tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD 
biết 4(3;—2;m),B(2;0;0), C(0:4:0), D(0;0;3). Tìm giá trị dương của tham số m để thể tích tứ diện 
bằng 8. 

A.m=8. B.m=4. C. m=12. D. m=6. 
Câu 80. (ĐẺ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong hệ trục tọa độ OXYZ _ cho bốn điểm 
4(1;—2;0), 5(2;0;3),C(—2;1;3) và D(0;1;1). Thê tích khôi tứ diện ABCD băng: 

A. 6. B. 8. GE, D. 4. 
Câu 81. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ 
Oxyz , cho u =(1;1;2),V=(-I;m;m-2). Khi |u,» |=14 thì 


A. m=l] hoặc m=== D m=_—] hoặc m=== 


C. m=l hoặc m=-3 D m=-1 
Câu 82. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LÀN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa 
độ Oxyz , cho tứ điện ABCD có 4(2;-1;1), 8(3;0;—1), C(2;-1;3), D€ Oy và có thé tích bằng 5. Tính 


tổng tung độ của các điểm D. 
A. —6 B.2 C. 7 D. -4 
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Câu 83. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho a= (1; SC) và 
b= (1:1;—1). Khăng định nào sau đây sai? 

A. |a+B|=3. B. ab=—4. C. |a—B|=5. D. [a,b |=(—1—4:3). 





Câu 84. (TOÁN HỌC TUÔI TRÉ NĂM 2018 - 2019 LẦN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 
điểm 4(I;—2;0), 8(1;0;—1), C(0;—1;2), D(—2;m;n). Trong các hệ thức liên hệ giữa m và n dưới đây, 
hệ thức nào để bốn điểm A, B, C, D đồng phẳng? 

A. 2m+n=13. B. 2m—n=l3. C. m+2n=13. D. 2m—3n =10. 
Câu 85. (CHUYÊN TRÀN PHÚ HAT PHÒNG NĂM 2018-2019 LAN 02) Trong không gian Oxyz, cho hai 
điểm A(1;0;-1), B (1;—1;2) . Diên tích tam giác OAB bằng 

A. v11. B X6, c A D. 46. 

2 2 

Câu 86. Trong không gian Oxyz , cho hai véc tơ m =(4 ; 3 ;1) và n =(0 ; 0 ; 1). Gọi p là véc tơ cùng hướng 
với | m., n | và D =15. Tọa độ của véc tơ p là 

A.(9;—12; 0). B. (0;9;—12). C. (-9 ;12 ; 0). D. (0;9;=12): 


Câu 87. (ĐẺ THI GIỮA KY II YÊN PHONG 1 - 2018) Trong không gian Oxyz , cho 4 điểm 4(2;0;2), 
B(1;-1;-2), C(—I:1;0), D(—2:1;2). Thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 
T an o 21, p, 
Câu 88. (ĐỀ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong hệ trục tọa độ Oxyz, cho bốn điểm 
A(0;—2;1); 8(1;0;— 2); C(3;1;— 2); D(—2;— 2;—1). Câu nào sau đây sai? 
A. Bôn dëm 4,B,C,D không đông phăng. D Tam giác ACD là tam giác vuông tại 4. 


w| 


C. Góc giữa hai vécto 4Z và CD là góc tù. D. Tam giác ABD là tam giác cân tại B. 
Câu 89. (THPT LƯƠNG THÉ VINH - HN - LÀN 1 - 2018) Trong không gian Oxyz , cho ba điểm 4(—2;3;1) 


, B(2;1;0), C(—3:—1;1). Tìm tất cả các điểm D sao cho ABCD là hình thang có đáy AD và Ben = ÄR 


D(-8;—7;1) D(§;7;—I) 


A. D(§;7;—T). B. : C. d 
l ) D(12:1;-3) D(-12;-1;3) 


D. D(-12;-1;3). 


Dang 3. Mặt cầu 
Dạng 3. Xác định tâm, bán kính của mặt cầu 


Câu 90. (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ toạ độ Oz, cho mặt cầu 
(S): x?+(y+2} +(z—2)” =8. Tính bán kính R của (S). 

A. R=2\2 B. R=64 C. R=8 D.R=4 
Câu 91. (Mà đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Trong không gian Oxyz, mặt cầu 
(S):(x-5} +(y-17 +(z+2} =3 có bán kính bằng 

A.9 B. 24/3 C. 3 D. v3 
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Câu 92. (MA ĐE 110 BGD&ÐT NAM 2017) Trong không gian hệ tọa độ Oxyz , tìm tât cả các giá trị của m 
dë phương trình x° + y”+z”—2x—2y—4z+m=0 là phương trình của một mặt cầu. 

A. m<6 D m26 C. m<6 D m>6 
Câu 93. (MĐ 105 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu 
(S): (x-5} +(w-1} +(z+2}ˆ =9. Tính bán kính R của (S). 

A. R=6 B. R=3 C. R=18 D. R=9 
Câu 94. (MÐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 
(S):(x+3) +(y+1) +(z-1) =2. Tâm của (S) có tọa độ là 

A. (31:1) B. (-3;-1;1) C. (-3;1;—1) D. (3;1;—1) 





Câu 95. (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ÐT NĂM 2017) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , tìm tọa độ 
tâm 7 và bán kính R của mặt cầu Én +(y+2} +(z-4) =20. 

A. 1(-1;2;-4),R=25 B. /(1;-2;4),R =20 

C. /(-2;4),R=2\5_ D. /(-1;2;-4),R =542 
Câu 96. (Mã đẻ 101 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (Š):x” + yÏ+z”+2x—2z—7=0 
. Bán kính của mặt câu 
đã cho băng 

A3. B. v15. CA7. D. 9, 
Câu 97. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ÐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz cho hai điểm Z (1;1;1) và 
A(1:2;3). Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là 

A.(x+JŸ+(y+1+(z+1Ÿ =5 B. (x+1} +(y+1} Ais =29 

C. (x—1+(y-1+(z-1ÿ =5 D.(x-I+(y-U+(z-1} =25 


2 


Câu 98. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S): xX +y +z —2y+2z-7=0 
. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng 

A. v15. Bal, C. 9. D. 3. 
Câu 99. (Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S): x2 +y +z”—2x+2y—7 =0. 
Bán kính của mặt cầu đã cho bằng 

A. 47T. B. 9. C. v15. D. 3. 
Câu 100. (Mã 103 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (SI x” + y?+z?+2y—2z—7=0. 
Bán kính của mặt cầu đã cho bằng 


A. V7. B. 3. Ca D. 415. 


Câu 101. (TRƯƠNG THPT HOANG HOA THAM HUNG YÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với 
hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (S): x? +y +z’ -8x+2y+1=0 . Tìm tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S) 


A. I(-4;1;0),R=2. B./(-4;1;0),R=4. 
C. /(4—1;0),R=2.  D./(4-1;0),R=4. 
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Câu 102. (THPT LƯƠNG THẺ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LAN 1) Cho mặt cầu 
(S):x”+y°+z?~2x+4y+2z—3 =0. Tính bán kính R của mặt cầu (S). 

A. R=43. B. R=3. C. R=9. D. R=33. 
Câu 103. (TT HOÀNG HOA THÁM - 2018-2019) Trong không gian vơi hệ tọa đô Oxyz, cho mặt cầu 
(S):x? +y?’ +z°-8x+2y+1=0. Tìm tọa độ tâm và bán kính mặt cầu (S): 

A. I(-41;0),R=2. B./7(-41;0),R=4. C. I(4;-1;0),R=2. D.1(4-1;0),R=4. 
Câu 104. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - HAT DƯƠNG - 2018 2019) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 
(S):(x+3) +(y+U +(z-1Ÿ =2. Xác định tọa độ tâm của mặt cầu (S) 

A. I(-3;1;-1). B. I(3;1;—1). E 7(-3;—1:1). D. /1(3;—1;1). 
Câu 105. (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 
(S):x”°+y?+z?+2x—4y—2z—3=0. Tọa độ tâm 7 của mặt cầu (S) là: 

A. (-1; 2; 1). B. (2;—-4;-2). C. (1;-2;-1). D. (-2:4;2). 
Câu 106. (CHUYÊN LÊ QUÝ DON QUẢNG TRI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz , cho 
mặt cầu (%):xŸ + yŸ+z”—8x+10y—6z +49 =0. Tính bán kính R của mặt cầu (S). 

A R=1. B. =7. C. R=151. D R=x499. 
Câu 107. (ĐỂ 04 VTED NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, mặt cầu 
(S): x? +y? +z°-4x+2y-6z+1=0 có tâm là 

A. (—4;2;- 6) B. (2;—1;3) C. (-2;1;-3) D. (4;-2;6) 
Câu 108. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, 
cho mặt cầu có phương trình (x =i) + (y +2y + (z -3) =4. Tìm tọa độ tâm 7 và bán kính R của mặt cầu 
đó. 

A. I(-—1;2;-3); R=2.B. I(-—1;2;:-3); R=4. 

C. /7(1;-2;3); R=2. D.!1(1;-2;3); R=4. 
Câu 109. (KTNL GV BAC GIANG NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu 
(S) có phương trình x° + y? +z”+4x—2y—4=0.Tính bán kính R của (S). 

A. 1. B. 9. 7. D. 3. 
Câu 110. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian 
Oxyz , cho mặt cầu (S):(x—3) +(y +17 +(z—1} =4. Tâm của (S) có tọa độ là 

A (—3;1;—1). B. (3;—1;1). C. (3;—1;—1). D. (3;1;—1). 
Câu 111. (SỞ GD&ÐT PHÚ THỌ NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian Oxyz , có tất cå bao nhiêu 
giá nguyên của m đê 
Stutz +2(m+2)x—2(m—1)z+ äm —5=0 là phương trình một mặt cầu? 

A.4 B.6 C. 5 D? 
Câu 112. (ÐÈ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , tìm tất cả các 
giá trị của m dé phương trình x° + y”+z”—2(m+2)x+ 4my +19m —6 =0 là phương trình mặt cầu. 

A l<m<2. B. m<l hoặc m>2. C. -2<m<T]. D. m<-—2 hoặc ?m > Ì. 
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Câu 113. (CHUYÊN LÊ QUY DON ĐIỆN BIEN LAN 3 NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz có tất 
cả bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình 
x? +y? +z’ +4mx + 2my — 2mz + 9m” —28 =0 là phương trình mặt cầu? 

AT. B. 8. C. 9. De 
Câu 114. Trong không gian Oxyz, xét mặt cầu (S ) có phương trình dạng 
x°+y+z?~4x+2y—2az+10a =0. Tập hợp các giá trị thực của a để (S) có chu vi đường tròn lớn bằng 
8m là 

A. {1:10}. B. {2;-10}. C. {-1;11}. D. {1;—11}. 
Câu 115. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LAN 3) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, 
cho 4(—1;0;0), 8(0;0;2), C(0;—3;0). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC là 

414 M14 v14 TT 


A.—— B. — C. — 
3 4 2 


Câu 116. (THPT LƯƠNG THÉ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Gọi (S) là mặt cầu đi qua 4 điểm 
A(2;0;0), 8(1;3;0),C(—1;0;3), D(1;2;3). Tính bán kính R của (S). 
A.R=242. B. R=3. SG See E 
Lời giải 
Câu 117. (SỞ GD&ĐÐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hai điểm A,B cố định trong không gian có độ dài 
AB là 4. Biết rằng tập hợp các điểm M trong không gian sao cho MA =3MB là một mặt cầu. Bán kính mặt 
câu đó băng 


A. 3. B. KE D. 


N| 
2| C2 


Câu 118. (SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC - LAN 1 - 2018) Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho phương 
trình x? +y +z —2(m +2)x + 4my — 2mz +5m” +9 =0. Tìm các giá trị của m để phương trình trên là 
phương trình của một mặt cầu. 

A. m<-—5 hoặc m >1. B. -5<m<1]. C. m<-S5. D m>1. 
Câu 119. (ĐỀ THI GIỮA KY II YÊN PHONG 1 - 2018) Trong không gian Oxyz . Cho tứ diện đều ABCD 


có 4(0;1;2) và hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (BCD) là H(4;—3;—2). Tìm tọa độ tâm 7 của 
mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD. 
A. I1(3;—2;—1). B. 7(2;—1;0). C. 7(3;—2;1). D. 7(-3;—2;1). 


Dạng 3. Viết phương trình mặt cầu 


Câu 120. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz cho hai điểm 7(I;1;1) 
và 4(1;2;3). Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là 

A. (x+1} +(y+1} OC =5 B. (x+1} OTA +(z+1) =29 

C. (x-1 +(y-1) +(z-17 =5 D.(x-I+(y-Đ+(z-1} =25 
Câu 121. (MÃ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M (1;-2;3) 


. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm 
I bán kính IM? 
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A (x-1) +y°+z? =13 B. (x+1) +y?+z? =17 
C. (x+1} +y +2 =13 D. (x-1} +y +2 =413 


Câu 122. (THPT CÙ HUY CAN NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai 
điểm A(1;-2;7), B(—3;8;—1). Mặt cầu đường kính AB có phương trình là 


A. (x+1} +(y-3} +(z—-3Ÿ =v45. B. (x-1+(y+3} +(z+3) =45. 
C. (x-1) +(y-3Ÿ +(z+3Ÿ =v45. D (x+!+(y-3) +(z—3)” =45. 


Câu 123. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LÀN 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, 
viết phương trình mặt cầu có tâm I(1;—4;3) và đi qua điểm A(S:—3:2) : 
A. (x-1 +(y-4) +(z-3Ÿ =18. B. Le +(y-47  +(z-3Ÿ =16. 
C. (x-1}Ÿ +(y+4)  +(z-3Ÿ =16. D.(x-1J+(y+4)°+(z-3) =18. 
Câu 124. (THPT CHUYÊN SƠN LA NĂM 2018-2019 LAN 01) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 
A(1:1;1) và B(1;—1;3). Phương trình mặt cầu có đường kính AB là 
A.(x-HƑ +y? +(z-2} =8. B. (x-L +y? +(z—2) 
E (x+1Ƒ +y?+(z+2} =2. D. (x+1 +z?+(z+2) 


2 
2 


2a 
8. 
Câu 125. (SỞ GD&ÐT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm 4(2;4;1), B 
(—2:2:—3). Phương trình mặt cầu đường kính AB là 

A. z°+(y—-3} +(z-1) =36. B. x?+(y+3) +(z-1) =9. 

C. z”+(y-3) +(z+1} =9. D. x?+(y-3} +(z+1Ÿ =36. 
Câu 126. (CHUYÊN BẮC GIANG NĂM 2018-2019 LAN 02) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, hỏi 
trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của mặt câu? 

A. x*+yˆ+z”—-2x+4z—1=0 B. x7+z”+3x—-2y+4z—1=0 

C. x+yˆ+z”+2xy-4y+4z—1=0 D x +y”°+z”-2x+2y-4z+8§=0 
Câu 19 : Trong không gian Oxyz , cho hai điểm 4(2;-l;-3) ; B(0;3;—1). Phương trình của mặt cầu đường 
kính 4B là: 

A.(x+Đ+(y+1Ƒ +(z-2) =6 B. (x-1) +(y-1} +(z+2} =24 

C. (eil +(y+1Ÿ +(z-2Ÿ =24 D. (x-1 +(y-J +(z+2} =6 
Câu 127. (CHUYÊN KHTN LAN 2 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz phương trình 
nào sau đây không phải là phương trình của một mặt cầu? 

A. x +y +z +x-2y+4z-3=0. B. 2x” +2y°+2z°-x-y-z=0. 

C. 2x 7+2y?+2z”+4x+8§y+6z+3=0. D x +y“+z?—~2x+4y—4z+10=0. 
Câu 128. (CHUYÊN PHAN BOL CHÂU NGHỆ AN LAN 1 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục 
tọ độ Oxyz , cho hai điểm A(1:2:3). 8(5;4;:— 1). Phương trình mặt cầu đường kính A8 là 

A.(x-3+(y-3+(z-L =36. B. (x-3) +(y—3)`+(z-UŸ = 

C.(x-3)+(y-3}+(z-1ÿ =6. D. (x+3) +(y+3) +(z+17 = 
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Câu 129. (ĐÈ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình mặt 
cầu tâm I{2;1;—2) bán kính ®=2 là: 

A. (x-2Ÿ +(y- +(z-2) =2”. B. x +y°+z”—4x-2y+4z+5=0. 

C. x2+y?+z?+4x-2y+4z+5=0. D. (x-2) +(y-1 +(z+2}Ÿ =2. 
Câu 130. (ĐẺ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Phương trình nào sau đây là phương trình mặt 
cầu (S) tâm 4(2;1;0), đi qua điểm B(0;1;2)? 

A. (8):(x+2} Asil +z =8. B. (S):(x-2)+(y-U+z? =8. 

C. (S):(x-2} +(y-W+z?=64. D. (9):(x+2} +(y+1J +z? =6. 
Câu 131. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz cho hai điểm 7/(1;1;1) 
và 4(1;2;3). Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua A là 

A. (x+1) +(y+1} steil =29 B. (x-1) +(y-17 +(z-1Ý =5 

C. (x-1) +(y-U +(z-U =25 D. (x+1Ÿ +(y+1 +(z+1Ÿ =5 
Câu 132. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG - 2018 2019) Trong không gian Oxyz, cho điểm 
1{;—2;3). Viết phương trình mặt cầu tâm 7, cắt trục Ox tại hai điểm 4 và B sao cho 4B = Ga 

A. (x—Đ +(y+2}+(z-3} =16. B. (x-I+(y+2Ÿ +(z -37 =20. 

C. (x-1 +(y+2} Als AN =25. D. (x-1 +(y +27 +(z-3}7 =9. 
Câu 133. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG - 2018 2019) Trong không gian Oxyz, cho điểm 
M (1;-2;3). Gọi 7 là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox . Phương trình nào sau đây là phương trình 
mặt cầu tâm 7 bán kính IM? 

A. (x-1ƒ +y +2 =3. B. (x-1 +y +2 =13. 

C. (x+1} +y? +2 =13. D. Lef +y +2 =17. 
Câu 134. (SỞ GD&ÐT BÁC GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , trong 
các mặt cầu dưới đây, mặt cầu nào có bán kính ®= 22 

A. (§):x?+y?+z?~4x+2y+2z—3=0. B. (S):x?+yÏ+z?—4x+2y+2z—10=0. 

C. (S): x? +y’ +z” -4x+2y+2z+2=0. D. (S): x? +y +z’ -4x+2y+2z+5=0. 
Câu 135. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ 
Oxyz , cho điểm A(1:1:2).8(3:2;—3). Mặt cầu (S) có tâm 7 thuộc Ox và đi qua hai điểm AR có phương 
trình. 

A. x +yˆ+z”-8§x+2=0. B.x +y?+z°+§x+2=0. 

C.x+y°+zZ-4x+2=0. D x +y’ +z -8x-2=0. 
Câu 136. (ĐÈ THI THỨ VTED 02 NĂM HỌC 2018 - 2019) Trong không gian Oxyz , mặt cầu có tâm 7 (1;1;1) 
và diện tích bằng 4Z có phương trình là 

A. (x-1) +(y-Đ +(z-VÝ =4 

"od 


— (x+1J+(y+J+(z+1Ÿ =1 
C. Gef +(y+1} +(z+1) x- 


B. 
D. ( 
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Câu 137. (ÐÈ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt câu 
(S) qua bốn điểm 4(3;3;0), B(3;0;3), C(0:3;3), D(3:3;3). Phương trình mặt cầu (S) là 


























2 2 2 
A. ge + j= + re E 
2 2 2 2 
SY 3Ý SCH" 27 
B. GE + 715 + “5 GER 
SX 3Ý 3y 7 
C. x5 + 2-3 + SW ari 
2 2 2 
D. Xe + ja + Ge SE 
2 2 2 4 


Câu 138. (THPT CHUYÊN NGUYÊN ĐÌNH TRIỀU - ĐÔNG THÁP - LAN 1 - 2018) Trong không gian 
Oxyz , cho mặt cầu (S): (x-W +(y -Ÿ +z” =4. Một mặt cầu (S') có tâm 7'(9;1;6) và tiếp xúc ngoài với 
mặt cầu (8 ). Phương trình mặt cầu (S 3 là 

A.(x-9} +(y-UÍ+(z—6} =64. B. (x-9) +(y-1ÿ +(z-6Ÿ =144. 

C. (x—9} +(y-1Ÿ +(z—6} =36. D. (x+9)+(y+l1Ÿ +(z+6} =25. 
Câu 139. (THPT HAI BÀ TRUNG - HUE - 2018) Trong không gian Oxyz , viết phương trình mặt cầu đi qua 
điểm 4(I;—1;4) và tiếp xúc với các mặt phăng tọa độ. 

A.(x-3} +(y+3) +(z+3} =16. B. (x-3) +(y+3} +(z-3} =9. 

C. (x+3} +(y-3Ÿ +(z+3} =36. D. (x+3Ÿ +(y-3) +(z-3Ÿ =49. 
Câu 140. [KIM LIÊN - HÀ NỘI - LẦN 1 - 2018] Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M (2:2:1). 
N ga] . Viết phương trình mặt cầu có tâm là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác OMN và tiếp xúc 
với mặt phẳng (Oxz) . 

A. x? +(y+1ọ +(z+1ÿ sl, B. di +(z-1 =1. 

C. (x-1) +(y-17 +2 =1. D. (x-1J+y?+(z-1 =1. 
Câu 141. (CHUYÊN HÀ TĨNH - LÀN 1 - 2018) Trong không gian Oxyz , gọi I(a;b;c) là tâm mặt cầu đi 
qua điểm 4(1;—1;4) và tiếp xúc với tất cả các mặt phẳng tọa độ. Tính P=ø—b+c. 


A. P=6. B. P=0. C. P=3. D. P=9. 
Dạng 3. Một sô bài toán khác 


: 2 , 
Câu 142. (Mã 102 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , cho mặt câu (S): x° +y’ +(z-v2) =3. Có tất 
cả bao nhiêu điểm A(a;b;e) (a,b,c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp 


tuyến của (S ) đi qua 4 và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau? 
A. 8. B. 16. C12: D. 4. 
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Câu 143. (Mã đề 104 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu (S) xX +y + (z — IT =5. Có tất 
cả bao nhiêu điểm A(a,b, c) (a,b,c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến 
của (S ) đi qua 4 và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau? 

A.20 B. 8 C. 12 D. 16 
Câu 144. (Mã 103 - BGD - 2019) Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu: (S): x° + y? +(z +17 =5. Có tất cả 
bao nhiêu điểm A(a;b;c) (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phăng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến 
của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc nhau? 

A. 20. B. 8. C. 12; D. 16. 
Câu 145. (MÃ DÉ 123 BGD&DT NĂM 2017) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu 
(S): x° +y” +z?” =9, điểm M(1;1;2) và mặt phăng (P) :x++z—4=0. Gọi A là đường thắng đi qua M 
, thuộc (P) và cắt (S) tại 2 điểm A. D sao cho AB nhỏ nhất. Biết răng A có một vectơ chỉ phương là (1;a;b) 


„tính T =a-b. 
A.T=-2 B.T-=1 C. T=0 D. T=-1 
Câu 146. (TOÁN HỌC TUÔI TRÉ NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 
hai điểm 4(9,—3,4), B(a,b,c). Gọi M,N,P lần lượt là giao của đường thăng AB với mặt phẳng 
Oxy,Oxz,Oyz. Biết các điểm M,N,P đều nằm trên đoạn AB sao cho AM = MN = NP = PB. Tính giá trị 
ob + be + ac bằng 
A. —17. B. 17. C. —9. D. 12. 
Câu 147. (THPT CHUYÊN NGỮ - HÀ NỘI - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt câu 
(S):(x-1} +(y-U+z? =4 và một điểm M (2;3;1). Từ M kẻ được vô số các tiếp tuyến tới (S), biết tập 
hợp các tiếp điểm là đường tròn (C). Tính bán kính z của đường tròn (C). 
2 2 
= TE e D. (2). 
3 3 3 
Câu 148. (THPT MỘ ĐỨC - QUẢNG NGÃI - 2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz, cho bốn điểm 
A(0;-1;2), 8(2;-3;0), C(-2;1;1), D(0;-1;3). Gọi (L) là tập hợp tất cả các điểm M trong không gian 
thỏa mãn đẳng thức Ä⁄4.MB = MC.MD =1. Biết rằng (L) là một đường tròn, đường tròn đó có bán kính r 


bằng bao nhiêu? 


A.r 





seit, By”, e TE 
2 2 2 2 
Câu 149. (THPT CHUYÊN HA LONG - LÀN 2 - 2018) Trong không gian, cho bốn mặt cầu có bán kính lần 
lượt là 2,3,3, 2 (đơn vi độ dài) tiêp xúc ngoài với nhau. Mặt câu nhỏ nhât tiêp xúc ngoài với cå bôn mặt câu 
nói trên có bán kính băng 
5 


„sẻ B. 
9 


Dạng 4. Bài toán cực trị 


Al GA 


SE E 
15 11 


Câu 150. (KSCL THPT NGUYÊN KHUYÉN LAN 05 NĂM 2018-2019) Trong không gian với hê trục Oxyz 
, cho các điểm 4(-1;2;3), 8(6;—5;8) và OM =ai+b.k trong đó a,b là cá số thực luôn thay đổi. Nếu 





MA- 2MB| đạt giác trị nhỏ nhất thì giá trị a— bằng 
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A. -25 B. —13 C. 0 D. 26 
Câu 151. (SỞ GD&ĐT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;2;1) ; 
B(2:-1;3) và điểm M (a;b;0) sao cho MA? + MB? nhỏ nhất. Giá trị của a+b là 

v2. B. -2. C. 3. D. 1. 
Câu 152. (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Trong không gian với hệ 
trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (ŠS):(x—1)”+(y—2)”+(z+1)“ =9 và 
hai điểm 4(4;3;I), B(3;1;3); M là điểm thay đổi trên (S). Gọi m,n lần lượt là giá trị lớn 
nhất và giá trị nhỏ nhất của biêu thức P= 2⁄4? — MB?. Xác định (m-n). 

A. 64. B. 68. C. 60. D. 48. 
Câu 153. (THPT GANG THÉP THÁI NGUYÊN NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ 
Oxyz, cho 4 điểm 4A(2;4;-1), B(L4-1), C(243) D(2;2;—-1), biế M(x;y;z) để 
MA + MB” + MC? + MD? đạt giá trị nhỏ nhất thì x+ y+z bằng 

21 


A. 6. Ea C. 8. D. 9. 


; sx  A4|1;2;1} PB|2;—I; D 
Câu 154. Trong không gian Oxyz , cho hai đêm . ) : 2 Cla d . Tìm điêm M 
trên mặt phăng (Oyz) sao cho MA? — 2MB? — MC? lớn nhất. 


A. M Gg B. M 
2 2 





1. 3 
1-2], C. Mittal, D. M (3;—4;0). 


Câu 155. (CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM 2018-2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho 
mặt cầu ():(x—1)”+(y—2) +(z+1) =9 và hai điểm 4(4;3;1), 8(3;1;3); M là điểm thay đổi trên (S). 
Gọi m,n là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P= 21⁄4” — MB”. Xác định (m-n). 

A. 64. B. 68. C. 60. D. 48. 
Câu 156. (THPT NGHĨA HUNG NÐ- GK2 - 2018 - 2019) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 


tam giác ABC với A013), WE) C (3;—6;1) Điểm M (x;y;z) thuộc mặt phẳng (0z) sao cho 
MA + MB” + MC? đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị biêu thức P=x+y+z. 
A. P=0. B.P=2. C. P=6. D. P=-2. 


Câu 157. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(4: 2;2),B(1;1;-1),C(2;-2;-2) . Tìm tọa 
độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho |M4 +2MB -MC nhỏ nhất 
A. M(2:3:1). B. M (0;3;1). C. M (0;-3;1). D. M (0;1;2). 





Câu 158. (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐÀ NĂNG - LÀN 1 - 2018) Trong không gian với hệ trục tọa 
độ Oxyz , cho bốn điểm A(2;-3;7), B(0;4;1), C(3;0;5) và D(3;3;3). Gọi M là điểm nằm trên mặt phẳng 
(Oyz) sao cho biểu thức |4 +MB+ MC +MD| đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó tọa độ của M là: 

A. M (0;1;—4). B. M (2;1;0). C. M (0;1;-2). D. M (0;1;4). 
Câu 159. (TOÁN HỌC TUÔI TRÉ - THÁNG 4 - 2018) Trong không gian cho ba điểm 4(1;1;1), 8(—1;2;1) 
› C(3;6;—5) . Điểm M thuộc mặt phẳng Oxy sao cho MA” + MB” + MC” đạt giá trị nhỏ nhất là 
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A. M (1;2;0). B. M (0;0;-1). C. M (1;3;-1). D. M (1;3;0). 





Câu 160. (LÊ QUÝ DON - HẢI PHÒNG - LÀN 1 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 
A(3:2;1). B(-2;3;6). Điểm M(xu:y„:z„ ) thay dëi thuộc mặt phẳng (Oxy). Tìm giá trị của biểu thức 
T=xụ +yụ +z„, khi [MA+3MB| nhỏ nhất. 


A. SE EL, EE D. -=2: 


2 2 
Câu 161. (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC - LÀN 3 - 2018) Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho 
mặt cầu (S) có phương trình là x° + y”+z?—2x—2y—6z+7=0. Cho ba điểm 4, M , B nằm trên mặt cầu 
(S) sao cho AMB =90°. Diện tích tam giác AMB có giá trị lớn nhất bằng? 


A.4. B. 2. C. 4n. D. Không tòn tại. 
Câu 162. (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG - HÀ TĨNH - LÀN 1 - 2018) Cho a,b,c,d,e, ƒ là các số thực thỏa 


(4-1 +(e-2Ÿ +(#-3Ÿ =1 


y : Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
(z+3} +(b—-2} +2 =9 


mãn 
F=(a-d} +(b—e} +(c- fY lần lượt là M,m. Khi đó, M -m bằng 
A. 10. B. An C. 8. D. 22. 
Câu 163. (THPT LÊ XOAY - LẦN 3 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
A(-2;2;-2); B(3:-3;3). Điểm M trong không gian thỏa mãn m ge Khi đó độ dài OM lớn nhất bằng 
A. 63. B. 1243. C. ni D. 53. 
Câu 164. (THPT NGUYÊN TÁT THÀNH - YÊN BÁI - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho 
các điểm A(0;-1;3), #(-2;-8;-4) C(2;-1;1) và mặt cầu (S):(x-1}Ÿ +(y-2) +(z-3)  =14. Gọi 
MÍ(xu:y„:Zu) là điềm trên (S) sao cho biểu thức M4 -2MB +M€| đạt giá trị nhỏ nhất. Tính P = xy + Yy 





A. P=0. B. P=414. C. P=6. D. P=3414. 


PHẢN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 


Dạng 1. Tìm tọa độ điểm, véc tơ liên quan đến hệ trục tọa dô OXYZ 

Câu 1. Chọn C 

AB =(2-1;2-1;1-(-2)) hay 48 =(I:1;3). 

Câu 2. Chọn B 

Hình chiếu vuông góc của điểm M (3;1⁄—1) trên trục Oy có tọa độ là (0; 1;0). 
Câu 3. Chọn D 
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S _ X4 TXp =2 
2 
a ' + 
Gọi 7 là trung điểm của AB , ta có tọa độ điểm 7 là 4 y, sM oa 
Zat zZ 
2 


Vậy /(2;—1;5). 
Câu 4. Chọn B 
Gọi D(x; 0;0) c Ox 


=0 
AD=BC e die Af +16 =5 | 
© (x-3) + NI" 


Câu 5. Chọn A 
AB =(x; =X p Tiếu —Z4) =(1;2;3) 
Câu 6. Chọn C 
Hình chiếu vuông góc của điểm M (2;1;—1) trên trục Oy có tọa độ là (0;1;0). 
Câu 7. Chọn C 

22+2+1 =3 
Câu 8. 

Loi giải 

Chọn B 
Hình chiếu vuông góc của điểm M (3;—1;1) trên trục Oz có tọa độ là (0;0;1) 
Câu 9. Chọn A 
Tọa độ trung điểm 7 của đoạn AB với 4(3;-2;3) và 8(-1;2;5) được tính bởi 
_ *. Tp 


2 


=1 


Xr 


y, = 74728 50 = 1(1;0;4) 


-Zt 
E 
Câu 10. Chọn D 
Hình chiếu vuông góc của điểm M (2;1;—1) trên trục Oz có tọa độ là: (0;0;— 1). 

Câu 11. Chọn D 

Me (Oxz) = M (x:0:z) : AB =(7;3;1) >AB= X59 : AM = (x+2;—3:zz—1) và 
x+2=7k x=-9 

A BM thẳng hàng > 4M =k.AB (keR)©4-3=3k <4-l=k = M (-9;0;0). 


E =4 

















z-l=k z=0 
BM =(-14;—6;—2) ;AM =(-7;-3;—1) => BM =2AB. 
Câu 12. ¬ 

Loi giai 
Chọn B 


Khi chiếu vuông góc một điểm trong không gian lên mặt phẳng ( Oyz) , ta giữ lại các thành phần tung độ và 


cao độ nên hình chiếu của 4A(3;—1;1) lên (Oyz) là điểm N(0;-—1;1). 
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Câu 13.  ChọnB 

Ta có: đ=—b+2£ =(I-2+2.4;/2—-2+2.0;3+1+2.(—4)) =(7;0;—4). 

Câu 14. Chọn B 

e Xét đáp án A: đ+ =(3;-3;~3) đúng. 

e Xét đáp án B:Z = 2(1;—1;-2) # b = (1;—1;1) . Suy ra & và b không cùng phương. 
Đáp án B sai. 

Câu 15. Hai đểm A(0:1;—1). 8(2;3;2). Vecto AB co tọa độ là (21273): 

Câu l6. Chon B 

Cho hai điểm 4(3;-2;3) và B(-1;2;5). 


XuT%g _ 3+(-1) 











=1 
2 2 
g e =2J+2 
Trung điểm 7 có tọa độ: Gi ) = 0 = Z (1;0;4). 
Z4+Zs _3+5_4 
SS 


Câu 17. Tacó: đ—b=(2-1;3-1;2+1)=(1:2:3). 

Câu 18. Ta có: 2đ=(4;-6;6), 3b =(0;6;-3), -2£ =(—6;2;—10) = ñ =2ä+3 —2# =(—2;2;~7). 
lê” cố 

2 

Câu 19. Ta có EE 
_ Z;+Zp 
Ñ ng 

Câu20. Có 4#Ø=(2;-2;5), 4AC=(x+l;y—2;1). 


=3 











vil y2 1 N 
4, B, C thẳng hàng — 4Z, AC cùng phương <>—— = ca enn 
Bebe 
Câu2l.  =-i+2/-3—ä(-1;2;-3). 
Câu 22.  Toạ độ trong tâm G của tam giác ABC bằng 
Xyc 7E DI SỐ II o 
3 3 
yeth tho -_-2121Ê _ 0= Ø(0;0;3) 
3 3 
SE 
` 3 3 





Câu 23. Có 2z=(4;-6;6); 3b =(0;6;-3); —2c =(—6;2;—10). 
Khi đó: u =2a+35—2c =(~2;2;~—7). 





Câu 24. Tọa độ trung điểm 7 của AB là 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 21 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





























1 
reo a 
2 
-1 
2+4 
Zr=——=3 
2 
Xi tXg - 
X, = ——————— = =1 
"SS 2 
Câu 25. Trung điểm M có tọa độ là DEE ©M(I;1;2). 
Di cá 5 
2 2 
Câu 26. Tacó: 2y=(2;0;-2). 
a=x+2y=(2+2;1+0;-3—2) =(4:1;—5). 
t6. 7. 
2 2 
; À Ara 
Câu 27. Gọi M là trung điêm của đoạn thăng AR. ta có: yy = + te ^=-l= M(2;—l;5). 
_X. ấy 3+7 5 
2 2 
Câu 28. Gọi D(z;y;z). Để ABCD là hình bình hành 
x=-4 
© AB = DC ©(I;3;—7)=(—3—x;1— y;2—z}©4 y =-2 © D(-4;—2;9). 
Z=9 
Câu 29. Tọa độ trọng tâm G là 
1+2+3 
Xç = =2 
3 
„=1 = G(2;1;2). 
RE 
3 
Câu 30. Giả sử G(x,y,z). 
Vì G là trọng tâm của tam giác ABC suy ra 
ylti TXG v5 1C2)+0 _ 
3 3 
EEN 
3 3 
„Z4 Z2; Tốc „-01013_¡ 
3 3 


Câu 31.  4(2;-1;0), 8(1;1;-3) 
= AB =(1-2;1+1;-3-0) = (-1;2;-3). 
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Câu32. Gọi D(zx;y;z). 

Tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ AD = 8C. 

Ta có 4D=(x-—l;y;z) và BC =(-1:0:1). 

Suy ra x= 0; y = 0;z=1. 

Vậy D(0;0;1). 

Câu 33. Ta có: AB =(-1;1;2). 

Câu 34. Mặt phăng tọa độ (Oyz) có phương trình là x= 0 > N (0; KEN e (Oyz) : 

Câu 35. _ Ta có 7=(;0;0), j = (0;1;0),k =(0;0;1). 

Do đó, i+ j -k =(:1;—1). 

Câu 36. Hình chiếu của M (4;5;6) xuống mặt phẳng (Oyz) là M'(0;5;6). 

Câu 37. Nếu MIO xứng với M qua mặt phẳng (Oxz) thì M'(x;—y;z). Do đó phương án A sai. 
Nếu 4 đối xứng với M qua Oy thì M'(—x;y;—z). Do đó phương án B sai. 

Nếu đối xứng với M qua gốc tọa độ O thì M'(—x;—y;—z). Do đó phương án D sai. 
Câu 38. Theo định nghĩa ta có ¡=(1;0;0), j= (0;1;0) và k = (0:0;1). 

Do đó, u = 2+ 3j -k © u = (2;3;—1). 

Câu 39. Gọi 7 là trung điểm MN Ta có: 





1+1 
.. 
ju tiv -2+0 
Te Se Tới 
+ 2+4 


Vậy I{(1;—1;3). 

Câu 40. Có đ=2ã+b, gọi dc = a6 16, } 
đ=2.1+(—1)=1 

EE 
tte 

Vậy č =(1;7;2) 

Câu 41. Chọn A. 


W tây =3+5 
Gọi 7 là trung dëm của đoạn thăng AB Khi đó ta có: >l (1:5). 
` J¿+}p Tà 
Yı 2 2 


Câu 42. Chọn D. 
Áp dụng công thức tính tích có hướng trong hệ trục tọa độ Oxyz ta được: 


c=| a,b |=(2;~6—1) 
Vậy chọn đáp án D 
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Câu 43. Chọn A 
+) Ta có a=xi+yj+zk © a(x; y;z) nên a(—1;2;-3).Do đó Chọn A 
Câu 44.  ChọnC 

E _ 212 _ 














2 
"2 2 
. x ei 7 F Ya tyg -4+2 
Gọi 7 là trung dëm của đoạn 4AB . Ta có y, = 5 = 2 = 1 =1(2;-1;6). 
LÊ lùn ca 
2 2 
Câu 45. AB =(2;3;-3) > AB = J2? +3? +(-3} =A22. 
Câu 46. Chọn A 
E -1+3 
x EEN 
i 2 2 
Trung điểm M có tọa độ là DE E © M (1;1;2). 
Z.}ấy 2+2 
7o E) 
LG: 2 
2=k k=2 7 
Câu 47. avàb cùng hướngcœ>ø=kb (k>0)&4m-1=3k ©4m=7 - Vậy m=T;n =1 
3=k(-2n) _ 3 
4 
Câu 48.  Giảsử B(x;;y;;Z,). 
Vì M là trung điểm của AR nên ta có: 
ao -lts 
2 : 2 x„ =5 
y=% r œ4I= 7 e] y, =-3. Vậy B(5;-3;-7). 
ZF Zy Ser SC 
wc: E 
2 2 
Câu A0 Chọn D 
Gọi D(x»; y„;z„) cần tìm 
Tứ giác ABCD là hình bình hành © 48 = DC 
et E nấu 2-1=-3-xp Xp =—4 
S4 Yr Yie yas ®{~Ì~2=Š5-ÿp S8 
Z= =Z nếu 3-(-1)=1-z5 Zp =-3 


Suy ra: D(-4;8;—3). 

Câu 50. Chọn A 

Gọi E(x; y;z) 

Ta có: CE =(x—7;y—4;z+2);2EB =(2—2x;4—2y;—6— 2z) 
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x-7=2-2x x=3 
CE =2EB y-4=4-2y <> y= 
z+2=—6-2z 8 
Z=—— 
3 
Câu 51. Chọn D 
¡=lt2+4 
` 5 E 
Gef 
S 3 
c=— 
a l 
3 


Vậy a+b+c=-2 
Câu 52. Chọn A 
Ta có AB = (3;-4;2), AM = (x-2; y +1;—4) 


A,B,M thắng hàng © AB, AM cùng phuong < 





x-2 y+1 A |x=-4 
= = <> : 
3 -4 2 y=7 
Câu 53. Chọn D 
1=-3-xp Xp =—4 
Tứ giác ABCD là hình bình hành © AB = DC &43=1-y, «€4 y„=-2 
10=4-—zp Zp =—6 
Vậy D(-4;-2;~6). 
Câu 54. Gọi H là hình chiếu của M lên mặt phẳng (Oyz) => H (0;2;3) 
Gọi AM" là điểm đối xứng với M (1;2;3) qua mặt phẳng (Oyz) 
— H là trung điểm của MM' =M '(-1:2.3). 
Câu 55. ` Ta có: ABCD là hình bình hành © OA + OC = OB OD  OD = 0A +0C -0B 
Xp =X] tXe— Xz Xp =1+0-2 





= 4 Yp = Ya + Yc Ma © Yp =-2+3-1 => D(-1;0;6). 
Zp =Z} Zc Zg Zp=0+4+2 
Câu 56. Gọi M (x;y;Z) . Vì M thuộc đoạn AB nên: 
7 


X 
3-x=-2(2-x) 3 
MA =-2MB © 41- y =-2(-3 

2=7= 2(5 z) 


y)© EE 
3 








Z= 


w | œ 


Câu 57. Go M (x; y;z). Ta có: AM =(x;:y—l;z+2); AB =(3;~2;3). 
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x=9 x=9 
AM =3AB & 4 y-1=-6 & 4 y=-5. Vậy M (9;-5;7). 

z+2=9 z=7 
Câu 58. Ta có M e(Oxy)= M (x;y;0); AB =(-2;3;1); AM =(x—2;y+2;—1). 
def 


Để 4, B, M thắng hàng thì AB và AM cùng phương, khi đó: S 3 i 





Vậy M (4;-5;0). 
Câu 59. Ta có z=(2;—2;1) 
Khi đó [u| = 42? +(-2} +1? =3 và |= dei +2? +(m +1} = 2m +2m +5 


m=1 





Do đó li|=||9=2m°+2m+5 BEEN 
m =—2 


Vậy có 2 giá trị của thỏa yêu câu bài toán. 


Câu 60. Gọi B(x; y;z) 


x=2 
Có 4(I;2;—1) 48 =(1;3;1) =(x—l;y—2:z+1)=‡4y=5= B(2;5;0) 
z=0 





Câu 61. 
Ta có AB =(a;0;0); AD =(0;2a;0); AZ =(0;0;2a). 
Theo quy tắc hình hộp ta có AB + 4D+ AË = AČ © AC =(a;2a;2a). 





Suy ra AC = [ac lei + (2af +(2ař = 3|a|. 
Vậy độ dài đoạn thắng AC' = 3|al : 
Câu 62. Gọi 4(zx;y;z), 4(x;y;z") là điểm đối xứng với điểm A qua trục Óy. 
x'=—x 
Điểm 4' đối xứng với điểm A qua trục Oy nên 4y'=y .Do đó 4'=(3;1;—2). 
z'=-—z 
Câu 63. Go G là trọng tâm của tam giác ABC . Ta có G(1;0;-2) và G4+GB+ŒC =Ù. 
Ta có: 44+ BB+CC=0 ©G4-GAÄ'+GB— GB + GC~ GC =0 
©GA1+GB+ŒC=G#+ŒGB'+ŒC” < GA'+GB'+GC'=0. 
<> G là trọng tâm của tam giác A'B'C'. 











Vậy tọa độ trọng tâm của tam giác 4'#C” là (1; 0; -2) : 
Câu 64. Gọi tọa độ điểm C là (x:y:z) 
Vì ABCD là hình bình hành nên DC = 4B 
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Ta có DC =(x-1;y+1;z-1) và AB =(1;1;1) 
x-l=l x=2 
Suyra+y+l=l>4y=0 
z-l=l z=2 
Vậy tọa độ điểm C là (2;0;2). 
Câu 65. Chọn D 





O 
A B 
D 
ng — /84 8 e 
Ta có OA =(1; 2; —2), OB = n , do đó OA =3, OB =4. 
: ý ấm ẫ EE Se == DA= OA- 
Gọi D là chân đường phân giác trong kẻ tr O, ta có 24=———.DB=———.DB, suy ra 
DB OB 
De- D08. pod dal 
4 7 Z Ú 
Tacó 4D= SE `... 
ToT 7 
AD 5 7 








ID =-4— ll =OI =-—OD > D(1; 1; 0) 
AO 7 12 

Do đó a—b+c=0. 
Câu 66. Gọi 7,J,K lân lượt là trung dëm của 4B, BC CH, 
Do AMB = BMC = CMA =90° nên các tam giác AAMB, ABMC, ACMA vuông tại M. 

. AB BC AC 
Khi đó IM =“—;JM =-=; KM =- . Mặt khác AB = BC = 4C =242. 
Vậy MI = MJ = MK =2. Khi đó M thuộc trục của đường tròn ngoại tiếp đáy IJK và cách (JJK) môt 


khoảng không đổi là A/2 . Khi đó có hai điểm M thỏa mãn điều kiện trên. 








Dạng 2. Tích vô hướng, tích có hướng và ứng dụng 
Dạng 2.1 Tích vô hướng và ứng dụng 
Câu 67. ChọnB 


>> 


ab -2 2 

Uu Jas 5 

Câu 68. Chọn C 

MN (-3;-2;2); NP (2;m —2;1). 

Tam giác MNP vuông tại N © MN.NP Dec -6-2(m-2)+2=0 © m~2=~2 © m =0. 
Câu 69. _ Chọn B 





Ta có: cos(øz,b) 
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Ta có: AB =(-3;—5), AC =(2;-2). 
———r\ 4B.AC_ -3.2+5.2 1 
Khi đó: A= AB; AC]= =—————==—=. 
i fó: cos Gel ; ) ARAC AN E 





Câu 70. Ta có DÉI 


E P 


1; 0; 0). 
LÍ 
No p J(= | +0ˆ+# S 























Vậy: cos( i, (i u) = iy BEN 
Câu7I. ChọnD 
Ta có: cos(a; b)= ab St 
) dii JA "AS 0 13. 
Câu 72.  Tacó i= í :0; E 
> cos( ui AL yil SE 
E A 


Câu 73. Tacóuv=3.2+0.1+1.0=6. 
Câu 74. Gọi æ la goc giữa hai vectơ ¿ va u =(-43;0;1) , ta CO: 














ABAC _5+20+2 9 
|4z|.|acl 3042 2435 








Câu 75. Ta có AB(1;5;-2) ; 4C(5;4;—1).cosB4C = 


AB =(-1;2;~3) 
Câu 76. Tacó +___ 
BC =(—T;—5;—1) 


=> tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm của cạnh huyền 4C. 


= AB.BC =0 > tam giác ABC vuông tại B. 


1 
SE a+2b+c=3. 


Câu 77. ChọnC 
Ta có: AB =(-1; 0; 1), 4€ =(I;1;1)=>(_—1).1+0.1+1.1=0= 48 L AC. 





Nên diện tích tam giác ABC là Weg? 
- -2o -2a 1~2m 1 
Câu 78. + |z,y|=45° =cos[ u,v) = © ,l3(m” +1] =1—2m 
v)= F J | 2 Pu htm J2 ( ) 
I-2m>0 mel 
l 243 =1-4m+ 4m? 8 GEN 
m’ +3=1-4m+4m “3 `. 


Dạng 2.2 Tích có hướng và ứng dụng 
Câu 79. Ta có: DÁ =(3;—-2;m-3), DB=(2;0;—3), DC = (0;4;-3). 
m=—6 


Thể tích tứ dën V = -|| D8, DG DC Jod =s- |24+8(m~ ail" SS 
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Vì m dương nên m =6. Do đó chọn D. 
Câu 80. Ta có: AB =(1;2;3); AC =(-3;3;3); AD = (-1;3;1). 
| 45, 4€ |= (—3;—12;9); 
| 4B, AC |.4D AD =(-3).(-1)+ (-12).3+9.1 =-24. 
1 == 1 
Pops SES AC LA EE 
Câu 81. ChọnC 
Dia =(—m—2;—m;im +1) = in = EEN +m +(m +17 =43m +6m+5 


m=1 








m=-3 


[2] = VIE e 3m +6m+5=14 EEN 
Câu 82. Chọn A. 

Do D € Oy > D(0; y;0), khi đó: DÁ=(2;—1— y;1), DB =(3;—y;—1), DC =(2;—1— y;3). 
Khi đó | DA, DB | = (1+ 2y;5; y + 3) 


Và V,„„„ =-|[ D4,D5] Dd] = em Re 


> © : 
2y+6=-30 =-18 
Vậy y, +y, =12—18§ =6. 


Câu 83. Ta có 
` la+|=|z|=j(+1Ÿ +(~2+1} +(3-1} =4+1+4 =3 (đúng). 


~ ab =1.1+(-2).1+3.(—I)=1—2—3=-—4 (đúng). 











` la=ñ|=[z|=vJ(1-1Ÿ +(-2-1}+(3+1} =V0+9+16 =5 (đúng). 


e 2 3| 
b 
Lal) 
Câu 84. Ta tính 
4AB=(0;2;—1); AC = (—1;1;2); AD =(-3;m+ 2;n);|AB, AC| = (5;1;2) 


3 1l 
-1 TỶ 


1 -2 : 
WI ug (sai). 














Bốn điểm 4, B, C, D đồng phăng < |45, AC|.4D =0<>m+ 2n = 13 
Câu 85. |Ø4,ØB |=(-1;-3;-1) 


KT EEE JI 
Câu pe, Ta có: |m,n|=(3: a 
VE p TẤN S9 GP  HHUg II m n| nên p=k.|m |=(3k;~4k;0), k > 0. 


Se k= 3 
Ta có: e e Ce pel : 
So sánh với điều kiện k >0=>& =3 > p =(9 ;—12 ; 0). 
Câu 87. AC =(-3;1;-2); 4B =(—1;—1;—4); AD = (—4;1;0). 
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| 48, AC |=(—6;~10;4). 
Thẻ tích khối tứ điện là: V = SE AC].4P|= c4 = S 
4B=(I:2;—3) ; CD=(-5;~3:1) 
Câu 88. 4C=(3;3;-3) ; BD=(-3;-2;1) 
AD =(-2;0;—2) 
Ta có: | 4B, 4C |=(3;~6;~3) =| 4B, AC |.4D=(—2).3+0.6+(—2)(—3)=0. 
= AB, AC, AD đồng phẳng hay bốn điểm A,B,C,D đồng phẳng. Vậy đáp án A sai. 
Lại có 4C.4Ð =3.(-2)+3.0+(—3).(-2)=0 > ACL AD. 
=> tam giác ACD là tam giác vuông tại 4. Vậy đáp án B đúng. 
Mặt khác: 4.CD =1.(-5)+ 2.(-3)+ (-3).1 = -14 < 0 = cos(48,CD]<0 = ( AB, CD) là góc tù. Vậy đáp 
án C đúng. 
Le = en — IA hay AB = BD => tam giác ABD là tam giác cân tại B Vậy đáp án D đúng. 








Câu 89. Ta có AD/IBC => AD nhận CB =(5;2;—1) là một VTCP. 
x=-2+5í 

Kết hợp với AD qua 4(-2;3;1) > 4D:4y=3+2/ (teR)= D(5t-2;2t+3;1—t). 
z=l-—í 














Biến đổi Sep =35„„- © Saep ÄR (1) 


AB =(4;—2;—I _ 
SS Ge | 4B; AC | = (—4;1;-18) 
Ta có 4 AC =(-1;—4;0) => 


EISE =(4t;—t;18t) 





-1 NaP aea (gy -024 
|= et +(-18) = 


DEA 
2 





(4) st +(18} = 


¡=2= D(§;7;—1) 
t =-2 > D(-12;-1;3) 


DEEN 
2 


Kết hợp với (1) ta được 


-J e| 


Với D(8;7;-1)=> 4D =(10;4;-2)= 2CB = -25C . 

Với D(-12;-1;3)= 4D = (—10;—4;2) =—2CB = 2BC. 
Hình thang 48CD có đáy AD thì AD =kBC với k>0. 
Do đó chỉ có D(—12;—1;3) thỏa mãn. 
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Dạng 3. Mặt cầu 

Dạng 3. Xác định tâm, bán kính của mặt cầu 

Câu 90. Chọn A 

Phương trình mặt cầu tổng quát: Le af +(y—b} ` +(z—c}`=R?>R=242. 
Câu 91. Chọn D 

Câu 92. Chọn A 

Phương trình x? +y? +z”—2x—2y—4z+m =0 là một phương trình mặt cầu 
©+l!+2?-m>0 6 m<6. 

Câu 93. Chọn B 


Phương trình mặt cầu tâm I (a; b; c) , bán kính R có dạng: 

(x-a +(y-b} +(z—e} =R'>R=3. 

Câu 94. Chọn B 

Tâm của (S) có tọa độ là (-3;—11). 

Câu 95.  ChọnC 

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt cầu (S):(x -af + (»-b} +Íz -c} = R? có tâm I (a; b; c) 
và bán kinh R. 

Nên mặt cầu (x-1) +(y+2) +(z—4)” =20 có tâm và bán kính là Z (1;-2;4), R = 24/5. 
Câu 96. Chọn A 

x*+y ®+z?+2x-2z—7 =0 © x”+ y”+z”—2.(—1)x+2.0.y—2.1.z.—-7=0. 
=a=-l,b=0,c=l,d=-7. 


= Tâm mặt cầu /(~—l;0;1) bán kính R = Va’ +? + -d = 4 (-1} +0 +P +7 =3. 
Câu 97. 











lời giải 

Chọn C 

r 2 2 2 
Ta có R=1⁄4=-j(I~D) +(2-1 DUT =5 
vậy phương trình mặt cầu tâm 7 và đi qua điểm A có phương trình là 
(x-x,} +(y-#,} +(z-z,} = BI =(z-U +(y-U +(z-U =5 
Câu 98. ` Chọn D 
Ta có R=4P +(-1f -(-7) =3. 
Câu 99. Chọn D 
Ta có (S):x?+y°+z?~2x+2y—-7=0© (x-1) +(y+1 +2 =9 
Vậy bán kính của mặt cầu bằng 3. 
Câu 100. Chọn B 
Mặt cầu đã cho có phương trình dạng x° + y? +z” + 2ax + 2by +2cz +d =0 có bán kính là 


va?+b°+c?-d=vP+l+7 =3 

Câu 101. Ta có: x? +y’ +z’-8x+2y+1=0 6 (x-4) +(y+1 +z? =16. 

Vậy mặt cầu (S) có tâm 7(4;—1;0) và bán kính R =4. 

Câu 102. (S):x?+y°+z?~2x+4y+2z~3=0 © (x-1) +(y+2)Ÿ +(z+1Ÿ =9. 
Vậy bán kính của mặt cầu (S) là R =3. 

Câu 103. (Š):x”+y”+z”-8x+2y+1=0 
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=> 1(4:-1;0) 

R=4. 

Câu 104. Mặt cầu (5) có tâm là /(—3;—l;1). 

Câu 105. Ta có: x?+y2+z?+2x—4y—-2z—3=0©(x+1Ÿ +(y-2) +(z-UŸ =9. 

Từ đó suy ra mặt cầu (S) có tâm là: (—1;2;1). 

Câu 106. Phương trình mặt cầu: x°+y”+z”—2ax-2by—2cz+d =0 (22+?+c°=ad>0) có tâm 





I(a;b;c), bán kính Reya 4b te d. 


Ta có a=4, b=-5, c=3, d=49. Do đó R=V@ +b +e -d =1. 
Câu 107. Chọn B 

Từ phương trình mặt cầu suy ra tâm của mặt cầu là (2;~ I;3). 

Câu 108. Mặt cầu đã cho có tâm /(I;-2;3) và bán kính =2. 

Câu 109. Chọn D. 

Giả sử phương trình mặt cầu (S): x° + y” + z?—2ax—2by— 2œz +d =0 (a° +b’ + -d >0) 
Ta có: a = -—2,b =1,c = 0,d = -4 => Bán kính Raja rb ied =ä: 
Câu 110. Chọn B 

Tâm của (S) có tọa độ là (3;— l;1). 

Câu 111. Chọn D 

Phương trình đã cho là phương trình mặt câu khi và chỉ khi 
(m+2)Ï+(m—1)”~3m +5 >0 











©m”—2m—10<0 

©—I-ý11<m<1+⁄1 

Theo bài ra 7m eZ=m={~2;—l;0; 1;2;3;4} => có 7 giá trị của m nguyên thỏa mãn bài toán. 

Câu 112. Điều kiện để phương trình x + y” +z”—2(m+2)x+ 4my +19m —6 =0 là phương trình mặt cầu 
là: (+2) + 4m” ~19m+ 6 >0 © 5m? —15m +10 >0 &m<1 hoặc m>2. 

Câu 113. Ta có EE 


e (rt Am +(y+m) +(z— mý =28-3m’ 


(1) là phương trình mặt cầu > 28 -3m° > 0 © — a <m m< |2 


Do m nguyên nên me{-3;-2;-1;0;1;2;3}. 
Vậy có 7 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán. 
S7 


Câu 114. Đường tròn lớn có chu vi bằng 8x nên bán kính của (S) là Ce 4. 
1 





Từ phương trình của (S) suy ra bán kính của (S) là J2?+1? +a° -10a . 
=¬l 

Do đó: däin +a”—10ø =4 
a=ll. 


Câu 115. Cách 1: Tìm tọa độ tâm mặt câu suy ra bán kính. 
Gọi 7(x;y;z) và R lần lượt là tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC . 
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x=- 
1O? = 142 x?+y?+z? =(x+I+y?+z? 2 








Ta có: IO =IA=IB=IC=R >4102 DÉI 4x +y +2 =x +y Ale AT © =. 





10° = IC? Kry tr r yy +2 z=1 


Cách 2: Tìm phương trình mặt câu suy ra bán kính. 
Gọi phương trình mặt cầu (S) ngoại tiếp tứ diện OABC là: x? + y°+z”—2ax—2by—2cz +d =0. 


1 
I+2z+d=0 II 3 
D 4-4c+d=0 3 
Do (S) đi qua bôn điêm 4, B,C,O nên ta có: ` ©jb=-—~. 
9+6b+đ=0 2 
d=0 km 
d=0 


=> bán kính của (S) là: R=yV@ +b +e — EN 


2 
Cách 3: Sử dụng công thức tính bán kính mặt câu ngoại tiếp của tứ diện vuông. 
Do tứ diện 24BC có ba cạnh O4. OR. OC đôi một vuông góc nên bán kính mặt câu ngoại tiêp tứ diện 245C 


là R=- O4È +OB` +00 SCHER SECH 


Câu 116. 
Gọi I(a;b;c) là tâm mặt cầu đi qua bốn điểm 4,B,C,D. Khi đó: 


AI? = BP (a-2f +b +e =(a-1f +(b—3} +e 
AP =CP & Ale OR +e =(a+1Ÿ +b2+(e—3Ÿ 
AI? — DÉI |(a-2Ÿ'+b?+c? =(a-1Ÿ+(b-2}`+(e—3 
a—3b=-3 a=0 
©4a-c=-—l] ©+b=1=1(01:1) 
a—2b—3c =—5 c=1 


Bán kính: R=IA =V? +P +P =6. 


A B I 





Câu 117. 
Ta có: MA=3MB © MÅ =9MB' en (MI +14) =9(MI+ 18) © 14) ~918 +2MI (14918) = 8M? (1) 


Gọi 7 thỏa mãn 4~9Il =Ö > Bİ =- AB nên It 





Từ (1) suy ra © 8MI°=18> MI =Š suy ra wes[x3] 


Câu 118. Ta có điều kiện xác định mặt cầu là a° Ab > c7 
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<-5 
© ENEE EEN 
m > 





Câu 119. Gọi /(a;b;c)= IA =(-a;1-b;2-c¢);IH =(4—a;—3—b;—2—c) 
ABCD là tứ điện đều nên tâm 7 của mặt cầu ngoại tiếp trùng với trọng tâm tứ diện => IA=-3IH 
-a =-3(4-a) a=3 
=>41-b=-3(-3-b) >;b=-2 >1(3;-2;-1). 
2-c=-3(-2-c)  |e=-l 
Dạng 3. Viết phương trình mặt cầu 
Câu 120. 
lời giải 
Chọn C 
Ta có #8=/⁄4=4J(1-1Ÿ +(2-1} +(3-1} =5 
vậy phương trình mặt cầu tâm 7 và đi qua điểm A có phương trình là 
(=x) +(y-#,} +(z-z,} =R? > (x-1 +(y-U +(z-U =5 
Câu 121. Chọn A 
Hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là I (1; 0;0) => IM = x13 .Suy ra phương trình mặt cầu tâm 7 





bán kính IM là: (x—1) +y? +2? =13. 
Câu 122. Gọi 7 là trung điểm AB ta có /(—1;3;3) là tâm mặt cầu. 
Bán kính R= 14=4j(I+1} +(—2- 


Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là (x+1Ÿ +(y-3Ÿ +(z-3Ÿ =45. 


Câu 123. Mặt cầu có tâm /(1;—4:;3) và đi qua điểm 4(5;—3:2) nên có bán kính R = IA =3V42 
Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là: (x- Ir +(y+ 4} +(z -3% =18. 

Câu 124. Gọi 7 là tâm của mặt cầu đường kính AB . 

Khi đó 7(1;0;2). 


Bán kính của mặt cầu là: R = A8 = 21-9 +(-I-1} +(3-1Ÿ =2. 


Vậy phương trình mặt cầu là: (x — IT +1 +(z- 2} = 

Câu 125. Gọi Ilà trung điểm của AB => /(0;3;—]). 

TẢ=(2;1;2) > IA =V? +P +22 =3. 

Mặt cầu đã cho có tâm 7, đường kính AB nên có phương trình là x° +(y-3) +(z+1} =9. 

Câu 126. Chọn A 

Đáp án B vì không có số hạng y’. Đáp án C loại vì có số hạng 2xy . Đáp án D loại vì 

a° +b° + -d =1+1+4-8=-2<0. 

Đáp án A thỏa mãn vì o +b’ +c’ -d =1+0+4+1=6>0. 

Câu 19 : [2H3-1.3-1] Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(2:-1;-3) : B(0:3;—1) . Phương trình của mặt 
cầu đường kính AR là : 
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A.(x+J +(y+1ŸƑ +(z-2} =6 B. (x-1) sief +(z+2} =24 
C. (x+1} +(y+1} +(z—2Ÿ =24D. (x-1} +(y-1} +(z+2} =6 





Lòigiåi 
Chọn D 
Tâm 7 mặt cầu là trung điểm của AB 


/(1:1;—2) bán kính R SECH =2v4+16+ SG 


(x-Đ+(y-W +(z+2} =6 

Câu 127. Phương trình x“+y”+zˆ-2ax-2by-2cz+d=0 là phương trình của một mặt cầu nếu 
a& +b +? -d>0. 

Câu 128. Tọa độ tâm mặt cầu là 7(3;3;1), bán kính R = /4= 3. 

Câu 129. Phương trình mặt cầu tâm I{2;1;—2) bán kính R=2 có hai dạng: 

Chính tắc: (x-2 +(y-1} +(z+2} =2 

Tổng quát: x’ + y”+z”—4x—2y+4z+5=0. 

Vậy đáp án đúng là B. 

Câu 130. Vì mặt cầu (S) có tâm 4(2;1;0), đi qua điểm B(0;1;2) nên mặt cầu (S) có tâm 4(2;1;0) và 
nhận độ dài đoạn thăng AB là bán kính. 


Ta có: AB =(-2:0;2). DEEG EE WER =242. Suy Ta: R=242. 
Vậy: (8):(x-2Ÿ +(y-U +z =8. 
Vậy chọn đáp án B 
Câu 131. 
lời giải 
Chọn B 
(GËEEGENT EEN EENG 
vậy phương trình mặt cầu tâm 7 và đi qua điểm A có phương trình là 
(x-x,} +(y-y,} +(z—z,} =R” =(x-WŸ +(y-1 Ais =5 








Câu 132. 
Gọi H là trung điểm AB suy ra H là hình chiếu vuông góc của 7 lên Ox nên #(I;0;0). 
IH =3 > R = IA =VIH? + AR’ =4. 


Phương trình mặt cầu là: (i +(y+2} +(z-3Ÿ =l6. 
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Câu 133. Với điểm A⁄(I;-2;3) thì hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là Z (1;0;0) 
Có IM = v13 vậy phương trình mặt cầu tâm 7 (1;0;0) bán kính ZM là: (x—1) + y?+z? =13 








Câu 134. Ta có mặt cầu (S):xˆ + y?+z?—2ax—2by— 2œ + d =0 có bán kính là R=xa?+t? Ac d 


a=2 
D e ës 21 D222 
Trong đáp án C ta có: EEN +b +e -d =v44=2. 
c=— 
d=2 


Câu 135. Gọi I(a;0;0) € Ox = TA(l1-a;1;2);IB(3-a;2;-3). 

Do (S) đi qua hai điểm 4, nên IA = IB e al +5 =4|(3—a) +13 ©4a=16«<a=4 

= (S) có tâm 7(4;0;0), bán kính R =1⁄4= v14. 

> (S): (x-4 +y +2 =14&x +y +z -8x+2=0. 

Câu 136. Ta có: S =4mR?’ =4r & R =1 

Vậy (S)tâm 7(1;1;1) bán kính R=1 có pt: (x-1) +(y-1} +(z-1) =1 

Câu 137. Gọi phương trình mặt cầu (S):x° + yŸ +z°-2ax-2by-2cz+d Olai +b +c -d >0) 





Vì mặt câu đi qua 4 dëm nên: 





3 

a=— 

18-6a-6b+d=0 -6a—-6b+d =-18 2 
18—-6a-6c+d=0 —6a—-6c+d =-18 p- 
<> < 2 

18-6b-6c+d=0 —6b-6c+d 18 3 
27—6a-6b-6c+d=0 —6a — 6b — 6c + d = -27 “3 
d=0 

2 2 2 

Suy ra tâm (33:2) bán kính R = H Aż) 1š) BEER 
2°2°2 2 2 2 2 

: 3y 3y 3y 27 

Vậy phương trình mặt câu ——| +| y= +|z-—| =—. 

SE _ , d b d , d 4 


Câu 138. Chọn A 
Gọi /(1;1;0),R =2. H'=10. 
Gọi R' là bán kính của mặt cầu (ST. Theo giả thiết, ta có R'+ R =JJ'© R'=J"—R=8. 
Khi đó phương trình mặt cầu (LS): (x-9Ÿ +(y-Ÿ +(z-6} =64. 
Câu 139. Gọi I(a;b;c) là tâm của mặt cầu (S). Măt càu (S)tiếp xúc với các mặt phẳng tọa độ 
4(1.(0ø))=a(1.(05))=a(5(oz)) sec () 
Mặt cầu (S)đi qua A(1:—1:4) 
= 2 = 2 —] 2 1 2 A 2 = R° 
D" R sf R SA V +(b+1} +(e—4) 


a>0;c>0;b<0 a>0;e>0;b<0 a=c=-b=R>0 (do(1) 
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(oU +(-a +1} +(a-4} =a° __ [2a°-12a+18=0 ` [a”—6a+9=0 
> > © 
a=c=-b=R>0 a=c=-b=R>0 a=c=-b=R>0 
a=c=3 
©4b=-3 =(S):(xz-3Ÿ +(y+3} +(z-3Ÿ =9. 
R=3 
Câu 140. Gọi 7 là tâm đường tròn nội tiếp tam giác OMN . 
Ta áp dụng tính chất sau : “Cho tam giác OMN với I là tâm đường tròn nội tiếp, ta có a.O+b.IM +c.IN =0 
„VỚI a=N, b=0N, c=0M”. 


2 2 2 
Ta có OM = V42 +2 +P =3, ON = E ($) ($) Sg 


¬ 


5014243] 


x,= =0 
3+4+5 











501421345) 








5.IO+4.IM +3.IN =Ũ ©3 y, = =1 


3+4+5 
5014243 ] 


3+4+5 


Zi 


Mặt phẳng (Oxz) có phương trình y=0. 

Mặt cầu tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) nên mặt cầu có bán kính R = đ(7,(Oxz)) =1. 
Vậy phương trình mặt cầu là: x” + (x-1} + (z - =l; 

Câu 141. Vì mặt cầu tâm 7 tiếp xúc với các mặt phẳng tọa độ nên 

a=b=c 
a=b=-c 
2(1(0z))=d(L(05))=d(,(09)) ss M-N-M sl" 
a=-b=-c 

Nhận thấy chỉ có trường hợp ø= —b =c thì phương trình 47 = đ(7,(Oxy)) có nghiệm, các trường hợp còn 
lại vô nghiệm. 

Thật vậy: 

Với a=—b=c thì I(a;— a;4) 

AI =d (1,(0yx)) ©(a-1Ÿ +(a-1ŸÝ +(a-4} =4” ©a?—-6a+9=0 ©œa=3 

Khi đó P=a-=b+c=9. 

Dạng 3. Một sô bài toán khác 

Câu 142. Chọn C 


Mặt cầu (S) có tâm HEH và bán kính # =3; Ae(O%) => A(a;b;0). 
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* Xét trường hợp Ae(S), ta có a”+b” =1. Lúc này các tiếp tuyến của (S) thuộc tiếp diện của (S) tại A 





nên có vô sô các tiêp tuyên vuông góc nhau. 


b=l1 |b=-I|b=0  |b=0 
* Xét trường hợp A ở ngoài (S). Khi đó, các tiếp tuyến của (S) đi qua A thuộc mặt nón đỉnh A. Nên các 


x : `. ắằẽ ` |ø=0 |a=0 |a=-l |a=-l 
Trường hợp này ta có 4 cặp giá trị của (a;b) là : ; e 


tiếp tuyến này chỉ có thê vuông góc với nhau tại 4. 
Điêu kiện đê có ít nhât 2 tiêp tuyên vuông góc là góc ở đỉnh của mặt nón lớn hơn hoặc băng 90°. 
Giả sử A'N; A'M là các tiếp tuyến của (S)thỏa mãn AN LAM (N;M là các tiếp điểm) 

N A 


Dễ thấy A'NIM là hình vuông có cạnh IN =R=V3 và IA' = V342 =6. 
IA>R a° +b >l 
> 
Lisi dë a?+b?<4 
Vì a,b là các số nguyên nên ta có các cặp nghiệm (a;b) là 
(0;2).(0;—2).(2:0).(-2;0).(1;1).(—I;—1).(—11).(1;—1). 
Vậy có 12 điểm A thỏa mãn yêu cầu. 
Câu 143. Chọn A 


Điều kiện phải tìm là | 


e 
Ae 


Mặt cầu có tâm 7(0;0;1), bán kính R = V5. 

Vì Ae (Oxy) nên c= 0. Các giao tuyén của A đến mặt cầu (nếu IA > R ) tạo nên một mặt nón tâm 4, dë 
mặt nón này có hai đường sinh vuông góc thì góc của mặt nón này phải > 90° hay JA < R42. 

Vậy R < IA < RV2 ©5<a? +b +1<10 4< +b? <9 

Ta có các bộ số thõa mãn (0;+2);(0;+3);(+1;+2);(+2;+2);(+2;+1);(#2;0);(+3;0), 20 bộ SỐ. 

Câu 144. Chọn A 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 38 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 








Mặt cầu (S):x?+ y”+(z+l) =5 có tâm /(0;0;—1) và có bán kính R =x/5 
A(a;b;0)e(Oxy), Gọi 7' là trung điểm của AI = 7 (5 5 ei 
Gọi E,F lần lượt là hai tiếp điểm của tiếp tuyến đi qua A sao cho 4E L AF. 


Ta có: E,F cùng thuộc mặt cầu (S') đường kính ZA có tâm 7' (5 si 3] bán kính R' = WE +bˆ+1. 


Đề tòn tại E E thì hai mặt cầu (S) và (S”) phải cắt nhau suy ra 


> EECHER +1 SEH EE SEHR +b +1 
A8 ye +t +l eH >4(1) 


Gọi H là hình chiếu của 7 trên (AEF ) khi đó tứ giác AEHF là hình vuông có cạnh AE = HF =v Al”—5. 
Ta có IH? = R’ - HF’ =5-( AP =5)=10— AI? >0 © a’ +b’ +1<10 © a° +b’ <9(2) 








Từ (1) và (2) ta có 4<a°+b° <9 mà a, b, ceZ nên có 20 điểm thỏa bài toán. 
Cách khác: 
Mặt cầu (S) có tâm I(0, 0,—1) bán kính R = V5. Ta có deet =l<R— mặt cầu (S) cắt mặt phăng 
(Oxy). Đề có tiếp tuyến của (S) đi qua 4© AIR (1). 
Có A(a,b,c)e(y)—= A(a,b,0),14= aˆ +bŸ +1. 
Quỹ tích các tiếp tuyến đi qua A của (S ) là một mặt nón néu AI > R và là một mặt phẳng nếu AI =R. 
Trong trường hợp quỹ tích các tiếp tuyến đi qua 4 của (S ) là một mặt nón gọi AM, AN là hai tiếp tuyến 
sao cho 4,M,7,N đông phăng. 

M 
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Tòn tại ít nhất hai tiếp tuyên của (S ) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau khi và chỉ khi 
MAN >90° & HS RAD (2). 
Từ (1),(2)=>4<a +b <9. Vì a,beZ 


2—0 2—9 2-4 2—0 “| ?=4 ZA 
> ` hoặc S hoặc j hoăc i hoăc hoăc ` hoặc ý : 
b =0 bˆ=0 bˆ=0 b =4 b =# b =1 b =4 


Bồn hệ phương trình đầu tiên có hai nghiệm, ba hệ sau có 4 nghiệm suy ra số điểm A thỏa mãn là 
42+3.4= 20. 
Câu 145. Chọn D 


Nhận thấy điểm M nằm bên trong mặt cầu (S). Đề AB = jR?—4?(O,A) nhỏ nhất khi đ(O,A) lớn nhất. 
Ta thấy d(O,A) <OM= const. Dấu ‘=’ xảy ra khi A LOM.. 
¬ : BE bes 
Suy ra .OM =0 và u.n, =0 nên E 
1+a+2b=0 b=0 

Suy ra T=a-b=-]1. ¬ 
Câu 146. Vì các đêm MNP đêu năm trên đoạn AB sao cho AM = MN = NP = PB 

BM =3MA [d(B,Oxy)=3d(A, Oxy) ˆ ||el=|4| 
Do đó ta có | BN — NA $4 d(B,Oxz)= d (A, Oxz) © 1|b|=|-3Ì 

3BP=PA  |3d(B,Oyz)=d(A,Owz)  |3.|a|=|Ð| 
Đê M⁄,N,P đều nằm trên đoạn AB thì hai điểm A và B không nằm về cùng 1 phía so với lần lượt các mặt 
phẳng Oxy, Oxz,Oyz 
Do đó B(—12,3,—3) 
Vậy ab + be + ac =—9 


Câu 147. w 
Mặt cầu (S) có tâm 7(1;1;0) và bán kính R =2. 
Ta có IM =(I;2;1) và IM =6. 
Gọi H là một tiếp điểm tùy ý khi kẻ tiếp tuyến từ Oxyz đến mặt cầu, khi đó MH = VIM? - R? = V2. Gọi O 
là tâm của đường tròn (C) khi đó IM L HO và HO =r. 
HIHM _ 242 _ 2x3 
IM J6 3 
Câu 148. Gọi M (x; y;z) là tập hợp các điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán. Ta có 


AM =(x:y+l;z—2), BM =(x—2;y+3;z), CM =(x+2;y—1;z—]1), DM =(z;y+1;z—3). 


Ta có HI HM = HO.IM >r= 
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MA.MB =1 
MC.MD =1 
x(x-2)+(y+1)(+3)+z(z—2)=1 x°+y?+z?—2x+4y—-2z+2=0 

8E. e 0107 0E | 
Suy ra quỹ tích điểm M là đường tròn giao tuyên của mặt cầu tâm I (1;-2;1), ® =2 và mặt cầu tâm 
1,(-L0;2). R, =2. 





Từ giả thiết: MA.MB = MC.MD =1 E 


x?+yˆ+z”+2x—4z+1=0 


z1 
y 


Ta có: 1L = 


Dễ thấy: r = |R? E EE 


Câu 149. Cách i , 
Gọi A,B,C,D là tâm bôn mặt câu, không mât tính tông quát ta giả sử 4B =4, AC = BD = AD= BC =5. 


Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AR. CD. Dễ dàng tính được MN =243 . Gọi 7 là tâm mặt cầu nhỏ 
nhất với bán kính z tiếp xúc với bốn mặt cầu trên. Vì ZA = IB,IC = ID nên I nằm trên đoạn MN 


Đặt /ñW=+x E ee CHEN 1A=.|22+(2J5~xÌ Sat 


2 
Từ đó suy ra V3” + x” — SAS =Lex= 2Ö, my m r= SE ge 














11 
Cách 2 





SE 


Gọi A,B là tâm quả cầu bán kính bằng 2. C, là tâm quả cầu bán kính bằng 3. 7 là tâm quả cầu bán kính 
Xa 
Mặt cầu (7) tiếp xúc ngoài với 4 mặt cầu tâm A,B,C,D nên IA = IB = x+2, IC =ID=x+3. 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 41 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





Gọi (P), (Q) lần lượt là các mặt phăng trung trực đoạn AB và CD. 

Phan =7e(P)¬(Ø) (1) 
IC=ID=Ie(O) 

Tứ diện ABCD có DA= DB = CA = CB =5 suy ra MN là đường vuông góc chung của 4B và CD, suy ra 

MN =(P)¬() (2). 

Từ (1) và (2) suy ra I €e MN 


Tam giác JAM có IM = VIP - AM? =4|(x+2)`~4. 
Tam giác CIN có IN = VIC -CN? =.|(x+3) -9. 
Tam giác ABN có NM = VNA? - AM? = V12. 
Suy ra dee 2 -9+ |(x+2} -4= I2 >x= 


Dạng 4. Bài toán cực trị 

Câu 150. Chọn C 

Ta có: OM =ai+b.k = M (a;0;b) 

MA =(-1-a;2;3-b); MB =(6-a;-5;8-b) = -2MB =(—12+2a;10;—16+ 2b) 
= MA -2MB =(a —13;12;b—13) 


=> MA -2MB|= (a -13 +12 +(b-13} >12 


-1 
pel Dec a-b=0 











6 
11` 





Vậy |M4 -2MB 





min = 


Câu 151. Ta thấy M (a;b;0) e (Oxy). 


Gọi di là trung điểm của đoạn thắng AB, ta cô 





MA! + MB? MI +MB = (i-mi) +(18~1M) 





= E +M -2TA TM | dt +M -275M ) 


2 
= IM? +214? ~2T (TÀ + TB) = M° + SẼ =]M? +7. 


Bởi vậy MA? + MB? nhỏ nhất © IM ngắn nhất © M là hình chiếu vuông góc của 7 trên mặt phẳng 


: 1 
(Oxy). Bởi vậy M{ Š:2:0]. Như vậ EE 


Câu 152. 
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Gọi 7 là điểm thỏa mãn 214—-IB=0 

—=1(2x,—%pg:2V¿— Vg›2Z¿T— Zg) 

> 1(5;5;-1). 

Suy ra 7 là điểm có định. : : : 
Suy ra P đạt giá trị nhỏ nhật khi MI đạt giá trị nhỏ nhật, P đạt giá trị lớn nhật khi MI đạt giá trị lớn nhật. 
(9):(x-Đ+(y-2)”+(z+1 =9 có tâm J(1;2;—1) và bán kính R =3 

Suy ra 7J Ee 

Mà M là điêm thay đôi trên (S) 

Do đó: 

min MI = IM, =J!— R=5—3=2 

max MI = IM, =JI+R=5+3=8 

Suy ra m-n =8”—2” =60 





Câu 153. Xét điểm Z (a;b;c) thỏa mãn TA + IB + IC + ID =0. Khi đó (12:9). 








Ta có MA? + MB? + MC? + MD? = (MỸ + 14) +(Mi + 18) +(MỸ + ICT +(Mĩ + 1B} 





=4MP +2MI (TA +IB + Ce 00 + 142 + IB + IC +10? 


=4Ml + LÄ + IB° + IC” + ID” 3 LÄ + 1B” + IC” + ID” ( vì MP >0 với mọi điềm M ) 
e 21 
Dâu "=" xảy ra & M =I tức là M Tl te 
4 2 4 2 4 
Câu 154. Gọi điểm E thỏa EA — 2EB =Ü. Suy ra B là trung điểm của AE, suy ra E (3;—4;5). 


2 


_==. ——;\2 E SEET 
ME + EA] 3| ME + EB) = MET + ER —2EB". 





Khi đó: MA” — 2MB” = 





Do đó MA” — 2M?” lớn nhất & ME nhỏ nhất & M là hình chiếu của Z(3;—4;5) lên Le) 
& M(3;—4;0). 

Chú ý: Ta có thể làm trắc nghiệm như sau 

+ Loại C vì M (0;0;5) không thuộc (Oxy). 


: d d : 
+ Lần lượt thay dÉi M z-o], M (3;—4;0) vào biểu thức MA? — 2M” thì M (3;—4;0) cho 





giá tri lón nhất nên ta chọn M (3;—4;0). 
Câu 155. Xét điểm 7 sao cho: 2IÁ -IB =0. Giả sử I(x;y;z), ta có: 
IA(4-x;3- y;1—z),IB(3— x;1— y;3—2). 
2(4-x)=3-—x 
Do đó: 2/4—1B =0>42(3- y)=1—y © 1(5;5;—1). 
2(I-z)=3—z 





Do đó: P=2M4? ME =2( MỸ + 14) -(Mi+ 18) 





=2MI +21) +4MI.I4- (mĩ +IP + 2Mi.1B] 





= MI +2IA`—IE` + 2Mi (214- 18) = MP +214? — IB? +2MI (21A -7B) 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 43 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





= MIT +2LAẺ — IB’. 
Do 7 có định nên ZA’, IB” không đổi. Vậy P lớn nhất (nhỏ nhất) MT? lớn nhất (nhỏ nhất). <> MI lớn 
nhất (nhỏ nhất) <> M là giao điểm của đường thăng /K (với K (1;2;—I) là tâm của mặt cầu (S)) với mặt cầu 
(5). " 
Ta có: MI đi qua I(5;5;—1) và có vectơ chỉ phương là KI (4;3;0). 

x=l+4i 
Phương trình của MI là: + y=2+3/ 

z=-]. 


Tọa độ điểm M cần tìm ứng với giá trị t là nghiệm của phương trình: 


3 
f=% 
(1+4t-1} +(2+3t-2}F +(-1+1F =9 © 25? =9 © ` 
t=—=. 
5 
Vói kè si EE (min). 
5 5 5 
: 3 T ~ Jm=H„„=48 
Với t=-- => M| -—:—;:—l|= M,I =8 (max). Vậy => m—n = 60. 
5 5 5 n=P n =-12 


Câu 156. Gọi 7 là điểm thỏa 14+ IB + IC =0 © 1(2:~2;2). 








2 2 2 > en A > en A > ah A 2 2 2 2 + > ¬ è 
MA? + MB + MC =(Mi+14) +( Mi +18) +(Mi +1CÌ =3MI? + I4? + IB? +IC +2MI.(14+ 18+ IC) 
=3MP + 1A? + IB? + IC?. 

Mà M e(Oyz) = M4 + MB” + MC” đạt giá trị nhỏ nhất — M là hình chiếu của 7 lên (Oyz) 
© M (0;-2;2). 

Vậy P=0-2+2=0. 

Câu 157. Gọi /(zx;y;z) là điểm thỏa 14+278—IC =0. 

Khi đó 14+21B~ IC=0 ©(OA~OI]+2(OB~0ï)~(OC~Øï]=0 


S Oi => (G4+208~0€) =(2;3:1)© 1(2:3:1). 











Ta có |M4+2MB~ MC|= (Mĩ+14)+2(Mi+ 15) Sta 





= ¿Mĩ +14+218—TC| = 2 [mi] =2MI. 





[MA +2MB-MC| nhỏ nhất khi và chỉ khi M7 ngắn nhất, khi đó M là hình chiếu của 7(2;3;1) lên mặt 
phẳng (Oyz). Suy ra M (0;3;1). 
Câu 158. Ta có: AB =(-2;7;-6), 4C =(I3;-2), 4D =(1;6;-4) nên | AB, 4C |.4D =~4 z0. 


Suy Ta: AB, AC, AD không đồng phẳng. 
Gọi G là trọng tâm tứ diện ABCD . Khi đó G(2;1;4). 


Ta có: [MA + MB +MC+ MD) =|#Mö =AMG. 











Do đó |M4 + MB + MC + MD nhỏ nhất khi và chỉ khi MG ngắn nhất. 
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Vậy M là hình chiếu vuông góc của G lên mặt phăng (Oyz) nên M (0:1;4). 
Câu 159. Lây G(1;3;—1) là trọng tâm của tam giác ARC, 
Ta có: 

2 2 2 > en > GE) + x\2 2 2 2 2 
MA? + MPP + MC? =[MG + GÀ) +(MG+GB) +[MG+GC) =3MG? + G/Ẻ + GB) + GC?. 
Do đó MA’ + MB” + MC? bé nhất khi MG bé nhất. 

Hay M là hình chiêu của dëm G lên mặt phăng Oxy. 
Vậy M (I:3;0). 








“ +3xX; 
e 1+3 
Câu 160. Gọi điểm H thỏa mãn HA +3HB =0 khi đó: 3 y, —=¬ nl. SE 
+ 
_z,†3z, 
SES 


Phương trình mặt phẳng (Oxy) là z=0. 
Xy zs Eu OI 
BE EE Eea 3 11 
GE REER do đó tọa độ diêm M cân tìm là: + yy = Yy -OT >M By : 


Zy =Z —CT 


: 3 
Vậy dg a SN M E 
Câu 161. Ta có (S):(x—1) +(y—1) +(z—3) =4 = (S) có tâm /(1;1;3) và bán kính =2. 


Bài ra 4, M , B nằm trên mặt cầu (S) và AMB =90° AR qua I > 48=2R=4. 





2 2 2 
EE, Ee 
2 + 
Án HH vợ 4B A 
Dâu "= xây ra © MA=MB="=2V2 và AB=4. 


Do đó diện tích tam giác AMB có giá trị lớn nhất bằng 4. 

Câu 162. Gọi A(d.e. f) thì 4 thuộc mặt cầu (5,):(x-U} +(y-2Ÿ +(z-3Ÿ =] có tâm I (1;2;3) , bán 
kính R, =1, B(a,b,c) thì B thuộc mặt cầu (S,):(x+3) +(y—2) +z? =9 có tâm Z, (-3;2;0), 
bán kính R, =3. Ta có 7,7, =5 > R, +R, =>(S,) và (S,) không cắt nhau và ở ngoài nhau. 
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Dễ thấy F = 48, AB max khi A=4,B=B, = Giá trị lớn nhất bằng 7,7, +R, +R, =9. 
AB min khi 4= A,, B = B, => Giá trị nhỏ nhất bằng 7,7, - R,— Ñ, =1. 
Vậy M -m=8 
Câu 163. Gọi M (x; y;z). 
Ta có Z4 ~ e 3MA =2MB c>9MA? = 4MB? 
MB 3 


©9|(x+2)Ì+(y~2}'+(z+2) |=4|(x~3)'+(y+3}'+(z—3} | 
©x?+y?+z”+12x—12y+12z=0 

©(x+6)+(y—6}  +(z+6) =108. 

Như vậy, điểm M thuộc mặt cầu (S) tâm 7(—6;6;—6) và bán kính R =A108 =64/3. 





Do đó OM lớn nhất bằng OI + #=.j(—6) +6? +(~6)” +643 =123. 
Câu 164. Gọi E(x;y;z) là điểm thỏa mãn Z4-2EB+ EC =0 
Ta có (6—2x;12—2y;18—2z) =(0;0;0)— E(3;6;9). 
[3MA -2MB + MC|=|2ME| 
Mặt cầu (S) có tâm I(1;2;3) 
x=l+í 
Đường thắng EI có PTTS 4 y=2+2/ 
z=3+3i 
M e(IE)= M(I+1;2+21;3+31) 
M e(S)—=147 =14>t=+1 
t=1=> M,(2;4;6),EM, = v14. 
t =—1 > M, (0;0;0), EM, =3V14 > EM.. 
Vậy Xu + y„==2+4=6. 
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